
TUẦN 34
                                         Thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2024
SÁNG:

Tiết 1:                                       Hoạt động trải nghiệm  

                                                 SINH HOẠT DƯỚI CỜ

                              ************************************************
Tiết 2:                                                 Đạo đức
                               BÀI 30:  PHÒNG, TRÁNH XÂM HẠI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học này, HS sẽ:
- Nhận biết được những vùng cấm trên cơ thể mà người khác không được chạm vào; những việc cần làm để phòng, tránh bị xâm hại.
- Thực hiện được những cách đơn giản và phù hợp để phòng, tránh bị xâm hại.
- Thực hiện được một số cách đơn giản và phù hợp để phòng, tránh xâm hại.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: máy tính, máy chiếu, sách Đạo đức 1;
- HS: SGK…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	             Hoạt động của giáo viên
	          Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (5’)

- GV hướng dẫn HS chơi trò chơi “Sói bắt cừu”.
“Trong trò chơi, sói đã dùng thứ gì để dụ dỗ cừu?”
GV giới thiệu 

2.Hoạt động khám phá:(8’)

GV giới thiệu 

Ghi đầu bài 

Hoạt động 1 Nhận biết vùng cấm trên cơ thể
- G V cho HS quan sát bức tranh trong mục Khám phá để trả lời câu hỏi: “Người khác không được chạm vào vùng nào trên cơ thể của em?”
- HS suy nghĩ, trả lời.
Kết luận: Không được cho người khác chạm vào miệng, ngực, phần giữa hai đùi và mông của mình, những vùng đó là bất khả xâm phạm, trừ khi mẹ giúp em tắm và khi bác sĩ khám những bệnh có liên quan đến vùng kín.
Hoạt động 2 Tìm hiểu những việc cần làm để phòng’ tránh bị xâm hại
- GV chia HS thành 5 nhóm, đóng vai để thể hiện “Quy tắc 5 ngón tay” (hoặc HS quan sát tranh trong SGK).
- HS thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi: “Quy tắc 5 ngón tay” dạy các em điều gì?
+ Ngón cái: Ồm hôn (với người thân trong gia đình như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột).
+ Ngón trỏ: Nắm tay, khoác taỵ (với bạn bè, thầy cô, họ hàng).
+ Ngón giữa: Bắt taỵ (khi gặp người quen).
+ Ngón áp út: vẫy tay (nếu đó là những người lạ).
+ Ngón út: Xua tay không tiếp xúc, thậm chí hét to và bỏ chạy (nếu những người xa lạ mà mình cảm thây bất an, tiến lại gần và có cử chỉ thân mật).
- GV nhận xét, bổ sung các ý kiến.
Kết luận: Để phòng, tránh bị xâm hại em không tiếp xúc với người lạ. Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với mọi người.
3. Hoạt động thực hành(8’)

Hoạt động 1 Em chọn việc nên làm
- GV treo/chiếu 5 tranh ở mục Luyện tập trong SGK lên bảng (hoặc HS quan sát tranh trong SGK), chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ: “Hãy quan sát các bức tranh, thảo luận và lựa chọn việc nào nên làm, việc nào không nên làm để phòng, tránh bị xâm hại”.
- HS thảo luận, cử đại diện nhóm lên bảng, dán sticker mặt cười vào việc nên
sticker mặt mếu vào việc không nên làm (có thể dùng thẻ học tập hoặc dùng bút chì đánh dấu vào tranh).
- GV nhận xét, bổ sung các ý kiến.
Kết luận:
- Việc nên làm là: Chống lại và hét to khi người lạ muốn ôm, hôn (tranh 1); Hét to, bỏ chạy khi người lạ có ý định xâm hại (tranh 3); Chia sẻ với mẹ khi gặp nguy cơ bị xâm hại (tranh 4); Từ chối nhận quà của người lạ (tranh 5).
- Việc không nên làm là: Đi một mình ở nơi tối, vắng vẻ (tranh 2).
Hoạt động 2 Chia sẻ cùng bạn
- GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với bạn cách em đã làm để phòng, tránh bị xâm hại.
- GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một số em chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.
HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.
- GV nhận xét và bổ sung các ý kiến.
4. Hoạt động vận dụng(9’)
Hoạt động 1 Xử lí tình huống
- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm: Quan sát tranh ở mục Vận dụng trong SGK, thảo luận và đưa ra các phương án xử lí tình huống: Một người đàn ông dụ dỗ bé gái: “Cháu bé, vào nhà chú chơi, chú có nhiều đồ ăn ngon lắm!”.
- GV gợi ý một số cách xử lí: 1/ Chạy đi rủ các bạn cùng vào nhà chú; 2/ Bảo chú mang đồ ăn ra cho; 3/ Từ chối không vào nhà chú;...
- GV cho HS các nhóm đóng vai cách xử lí của nhóm, các nhóm khác quan sát, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung, khen ngợi nhóm đóng vai hay và có cách xử lí tình huống tốt; phân tích để định hướng cho HS cách xử lí tốt nhất (cách 3).
Lưu ý: Nếu trong số các em, có em nào cảm thấy không an toàn và gặp nguy cơ bị xâm hại, hãỵ gặp riêng bố mẹ, thầy cô, những người em tin tưởng để chia sẻ. Mọi người luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ các em.
Hoạt động 2 Em thực hiện một số cách phòng, tránh bị xâm hại
- HS đóng vai nhắc nhau phòng, tránh bị xâm hại. HS có thể tưởng tượng và đóng vai nhắc bạn cách phòng, tránh bị xâm hại: không đi một mình nơi tối, vắng vẻ; không nhận quà của người lạ; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người lạ; khi có nguy cơ bị xâm hại, em hãy la hét và tìm cách chạy đi thật xa, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người em tin tưởng,...
- Ngoài ra, GV có thể cho HS đưa ra những lời khuyên đổi với các việc không nên làm trong phần Luyện tập.
Kết luận: Em thực hiện phòng, tránh xâm hại để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Thông điệp: GV chiếu/ viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.
5. Củng cố: (5’)

- Nhắc lại ND bài?

- Dặn HS về ôn bài.
- Chuẩn bị bài sau
	- HS chơi trò chơi

-HS trả lời

-
- HS quan sát tranh 

- HS trả lời

- HS lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.

 

 

-HS lắng nghe

 

 

 

- Học sinh trả lời

 - HS tự liên hệ bản thân kể ra.

 

 

HS lắng nghe.

HS quan sát

-HS chọn

-HS lắng nghe

-HS chia sẻ

-HS nêu

-HS lắng nghe

-HS thảo luận và nêu

-HS lắng nghe
- HS đóng vai
- HS đóng vai
Học sinh về nhà thực hiện 


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                 ***********************************************                           
Tiết 3+4 :                                          Tiếng Việt            

BÀi 4. RUỘNG BẬC THANG Ở SA PA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng 

- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một VB thông tin ngắn và đơn giản , có yếu tố miêu tả ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát ,

- Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh , 

- Phát triển phẩm chất và năng lực chung : tình yêu đối với vẻ đẹp của quê hương , đất nước ; khả năng làm việc nhóm : khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi  

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: máy tính,…….

- HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
                 TIẾT  1

	            Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

	+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi . 

a . Hình ảnh nào trong tranh khiến em chú ý nhất ?
 b . Em có thích cảnh vật trong tranh không ? Vì sao ? 

+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi . Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác 

+ GV có thể có thêm những gợi ý để HS thảo luận và trả lời hỏi Em có thích cảnh vật trong tranh không ? Vì sao ? Thích những người dân tộc vì họ mặc những bộ quần áo sặc sỡ , đẹp ; thich các thửa ruộng bậc thang vị các ruộng lúa không bằng phẳng như cánh đồng vùng xuôi gà năm trên sườn núi , ruộng nảy xếp cao hơn ruộng kia giống như các bậc thang . Các thửa ruộng lúa chín vàng , rất đẹp 

-  GV dẫn vào bài đọc Ruộng bậc thang ở Sa Pa : Đất nước Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp . Cảnh mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa là một trong những cảnh đẹp tiêu biểu ở vùng núi phía Bắc nước ta . Bài Ruộng bậc thang ở Sa Pa khiến chúng ta thêm yêu những cảnh đẹp và thêm yêu đất nước 
	HS quan sát, TL
HS trả lời cho mỗi câu hỏi , các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ

	2.Hoạt đông khám phá(30’)

2.1.Đọc 

	GV đọc mẫu toàn VB 

 - HS đọc câu 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1. GV hướng dẫn HS đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS ( rực rỡ , Hmông ( GV hướng dẫn HS đọc âm đầu H ' nhanh và lướt kết hợp ngay với tiếng đi liền mông . Không đọc thành hai tiếng tách rời Hơ mông ) . 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 2. GV hướng dẫn HS đọc những câu dài . ( VD : Nhìn xa , chúng giống như những bậc thang khổng lồ . / Từng bậc , từng bậc như nội mặt đất với bầu trời . ) .

 - HS đọc đoạn 

+ GV chia VB thành các đoạn ( đoạn 1 : từ đầu đến ngọt ngào hương lúa ; đoạn 2 : phần còn lại ) . 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn , 2 lượt . GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài ( ruộng bậc thang : ruộng ở sườn đồi núi , xếp thành từng bậc tử thấp lên cao ; khổng lỏ : rất to ; ngạt ngào ; mùi hương thơm lan rộng , tác động mạnh vảo mũi ; bất tận : không bao giờ kết thúc , cẩn tẫn : chăm chỉ , nhẫn nại ( làm lụng ) 

+ HS đọc đoạn theo nhóm . HS và GV đọc toản VB 

+ 1- 2 HS đọc thành tiếng toàn VB . 

+ GV đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phần trả lời câu hỏi 
	HS đọc dòng

HS đọc khổ

1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB


                  TIẾT 2

	               Hoạt động của giáo viên
	           Hoạt động của học sinh

	3. Trả lời câu hỏi (10’)

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi . 

 a . Vào mùa lúa chín , Sa Pa có gì đặc biệt ? 

b . Ruộng bậc thang có từ bao giờ 

c . Ai đã tạo nên những khu ruộng bậc thang ? 

- GV đọc từng câu hỏi và gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời của mình , Các nhóm khác nhận xét , đánh giá . 

- GV và HS thống nhất câu trả lời . 

 a . Vào mùa lúa chín , đến Sa Pa , khách du lịch có dịp ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của những khu ruộng bậc thang 

 b . Ruộng bậc thang có từ hàng trăm năm nay 

c . Ruộng bậc thang được tạo nên bởi những người Hmông , Dao , Hà Nhì , ... sống ở đây  
	HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi
HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng cấu hỏi ) , cùng nhau trao đổi về bức tranh minh hoạ và câu trả lời cho từng câu hỏi .

	4. Chọn vần phù hợp thay cho ô vuông (10’)

	- GV có thể sử dụng máy chiếu hoặc bảng Phụ để hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu . 

- GV nêu nhiệm vụ . HS làm việc nhóm đôi để tìm những vần phù hợp 

- Một số ( 2-3 ) HS lên trình bày kết quả trước lớp ( có thể điền vào chỗ trống của từ ngữ được ghi trên bảng ) .

- Một số HS đọc to các từ ngữ . Sau đó cả ớp đọc đồng thanh số lần
	HS làm việc nhóm đôi để tìm những vần phù hợp 

HS lên trình bày kết quả trước lớp ( có thể điền vào chỗ trống của từ ngữ được ghi trên bảng ) .

HS đọc to các từ ngữ . Sau đó cả ớp đọc đồng thanh số lần

	5. Hát một bài hát về quê hương (10’)

	GV cho HS hát một bài hát bất kì . GV hướng dẫn HS hát từng đoạn của bài hát . Cả lớp cùng hát đồng ca. 
	HS hát một bài hát bất kì

HS hát từng đoạn của bài hát . Cả lớp cùng hát đồng ca.

	6. Củng cố (5’)

	

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học 

- GV tóm tắt lại những nội dung chính . 

- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học . 

- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS
	- HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) . 




IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                 ***********************************************                           
                                             Thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2024
Tiết 1+2:                                               Tiếng Việt
                                                         BÀI 5: NHỚ ƠN

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng :
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rỏ rằng một bài đồng dao ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung VB ; nhận biết một số tiếng củng vẫn với nhau , củng cố kiến thức về vần ; thuộc lòng bài đồng dao và cảm nhận được vẻ đẹp của đồng dao qua vần và hình ảnh , quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát. 

- Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh .

- Phát triển phẩm chất và năng lực chung : biết ơn và kính trong những người đã giúp cho chúng ta có cuộc sống tốt đẹp , ấm no , khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm , cảm xúc của bản thân , khả năng làm việc nhóm . 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

 - GV: máy tính, máy chiếu,…..

 - HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
                           TIẾT 1

	              Hoạt động của giáo viên
	      Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (5’)

	+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi 

a . Các bạn nhỏ đang làm gì ?

 b . Em hiểu câu “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ý nói gì ? 

+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời , sau đó dẫn vào bài đồng dao Nhớ  ơn : Các bạn nhỏ được ngồi mát dưới bóng cây , được ăn quả của cây . Có phải tự nhiên mà các bạn nhỏ được hưởng những thành quả đó không ? Muốn biết rõ điều này , chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài Nhớ ơn 
	HS quan sát và TLCH
+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi . Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác . 



	2.Hoạt động khám phá(25’)

	2.1. Đọc
- GV đọc mẫu toàn bài . Chú ý đọc diễn cảm , ngắt nghỉ đúng nhịp . HS đọc từng dòng + Một số HS đọc nối tiếp từng dòng lần 1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS ( cày ruộng , sang đò , trồng trọt , ... ) . 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng lần 2 , GV hướng dẫn HS cách đọc , ngắt nghỉ đủng dòng , đúng nhịp . 

- HS đọc từng đoạn 

+ GV hướng dẫn HS nhận biết đoạn , 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn , 2 lượt 

+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài ( cày ruộng : dùng dụng cụ có lưới bằng gang , sắt để lật , xới đất ở ruộng lên ; vun gốc : vun đất vào gốc ; mò : sờ tìm vật ( dưới nước hoặc trong bóng tối ) mà không nhìn thấy sang dò : sang sông bằng đỏ , trồng trọt : trồng cây ( nói một cách khái quát ) . 

+ HS đọc từng đoạn theo nhóm . 

+ Một số HS đọc đoạn , mỗi HS đọc một đoạn . Các bạn nhận xét , đánh giá , HS Đọc al bai 

+ 1- 2 HS đọc thành tiếng cả bài . 

+ Lớp đọc đồng thanh cả bài .
	HS đọc dòng

HS đọc khổ

1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB

	2.2. Tìm ở cuối các dòng những tiếng cùng vần với nhau 

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm , cùng đọc lại cả bài và tìm tiếng cùng vần với nhau ở cuối các dòng . 

GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả .

 GV và HS nhận xét , đánh giá .

 - GV và HS thống nhất câu trả lời ( ruộng- muống , ao – đào , gốc – ốc , vô – đò , dày – cây ) 

3. Củng cố(5’)

- Nhắc lại ND bài
- Chuẩn bị bài sau
	HS làm việc nhóm , cùng đọc lại cả bài và tìm tiếng cùng vần với nhau ở cuối các dòng . 

HS viết những tiếng tìm được vào vở . 




                          TIẾT 2
	           Hoạt động của giáo viên
	         Hoạt động của học sinh

	4. Trả lời câu hỏi (10’)

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi . 

 a . Bài đồng cao nhất chúng ta cần nhớ ơn những ai ?

 b . Vì sao chúng ta cần nhớ ơn học . Còn em , em nhớ ơn những ai ? Vì sao ? 

GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời . Các bạn nhận xét , đánh giá .

 GV và HS thống nhất câu trả lời 

 a . Bài đồng dao chắc chúng ta cần nhổ đi người cày ruộng , người đào ao , người vun gốc , người đi trỏ , người chảo chống , người mắc dây , người trồng trọt ; 

b . Chúng ta nhớ ơn những người đó vì họ giúp chúng ta có con , rau , óc , quả để ăn , có bóng mát để trú nằng , có võng để nằm và có thể sang đò ;

 c , Câu trả lời mở 

Trong phần trả lời của mình , mỗi HS có thể chỉ cần trả lời một ý , các HS khác bổ sung 
	HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi
HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ) , cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi . 



	5. Học thuộc lòng(10’)

	- GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu bài đồng dao 

- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài đồng dao bằng cách xoá che dẫn một số từ ngữ trong bài cho đến khi xoái che hết . HS nhớ và đọc thuộc cả những từ ngữ bị xoá / che dần . Chú ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng cả bài đồng dao 
	 Một HS đọc thành tiếng cả bài 

HS học thuộc lòng bài đồng dao

	6.Nói việc em cần làm để thể hiện lòng biết ơn đối với người thân hoặc thấy cô(10’) 

	- GV cho HS quan sát tranh và nói vẽ bức tranh ( 1 bạn nhỏ dìu bà lên bậc thang vào nhà ) . 
- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm về những việc HS cần làm để thể hiện lòng biết ơn đối với người thân ( bố , mẹ , ông , bả , ... ) hoặc thầy cô

- GV và HS nhận xét . 
	HS trao đổi nhóm về những việc HS cần làm để thể hiện lòng biết ơn đối với người thân ( bố , mẹ , ông , bả , ... ) hoặc thầy cô

 Đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp

	7. Củng cố(5’)

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học . GV tóm tắt lại những nội dung chính . 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS vẽ bài học . 
- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS . 
	Nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) .


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3:                                                      Toán
 BÀI 39: ÔN TẬP CÁC SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

TRONG PHẠM VI 100 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học,HS đạt được
- Ôn tập và củng cố kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 100 (số có hai chữ số); về đọc, viết số, cấu tạo, phân tích số, xếp thứ tự, so sánh số. 

- Ôn tập, củng cố vận dụng quy tắc tính (đặt tính rồi tính), tính nhẩm, tính trong trường hợp có hai dấu phép tính, vận dụng vào giải toán có lời văn ( toán thực tế) để nêu phép tính thích hợp và nêu câu trả lời. 

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế, phát triển trí tưởng tượng, tư duy lôgic qua bài toán vui, trò chơi, năng lực mô hình hóa, giao tiếp (qua việc áp dụng quy tắc tính, diễn đạt,…)
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính,……..

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

                              TIẾT 1

	           Hoạt động của giáo viên
	         Hoạt động của học sinh

	 1.Hoạt động khởi động: (5’)

Trò chơi: Hái hoa dân chủ 

Câu hỏi:

Câu 1: 2+…=10

Câu 2: Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Câu 3: Số bé nhất có hai chữ số là số mấy?

Câu 4: Số lớn nhất có hai chữ số là số mấy?

2.Hoạt động ôn tập: (25’)
*Bài 1: Số? 

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS làm bài

* số 35

- Cho HS quan sát tranh vẽ que tính

+ Có bao nhiêu que tính?

+ Số 35 viết như thế nào?

+ Số 35 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

+ Đọc số?

Tương tự với các số 44, 61, 80, 53

- GV và HS nhận xét, bổ sung.
*Bài 2: Số? 

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.

a) - Cho HS quan sát tranh và hướng dẫn HS phân tích cấu tạo số (gồm mấy chục và mấy đơn vị) rồi điền số tương ứng vào chỗ trống theo mẫu.  

- Yêu cầu HS làm bài. 

- GV cho HS chia sẻ. 

- GV và HS nhận xét, bổ sung.

b) GV hướng dẫn HS phân tích cấu tạo số và trình bày phép cộng tương ứng, tìm các số tương ứng trong các ô. 
- GV cho HS chia sẻ. 

- GV và HS nhận xét, bổ sung.

*Bài 3:

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nêu số đo độ dài một bước chân của ba bạn Mai, Việt, Nam và trả lời câu hỏi:

+ Ai có bước chân dài nhất?

+ Ai có bước chân ngắn nhất?

- GV và HS nhận xét, bổ sung.
*Bài 4:

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để lập được các số có hai chữ số (lưu ý số có hai chữ số khác nhau vì sử dụng 2 trong 3 tấm thẻ). 

- GV yêu cầu HS chia sẻ. 

- GV nhận xét, bổ sung.
(GV lưu ý: các số: 07, 03 không phải số có hai chữ số. )

C. Củng cố, dặn dò(5’)
- Vận dụng: Em hãy đo một gang tay của em và so sánh với bạn bên cạnh. 

- Nhận xét tiết học.

- Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100.
	- 1HS lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi .

-HS nêu yêu cầu bài toán. 

-35 que tính.

- 35

- 3 chục và 5 đơn vị. 

- ba mươi lăm.

-HS nêu yêu cầu bài toán.

-HS làm bài. 

-HS lắng nghe, làm bài. 

-HS nêu yêu cầu bài toán. 

- HS nêu và trả lời:

+ Nam có bước chân dài nhất.

+Việt có bước chân ngắn nhất.

-HS nêu yêu cầu bài toán. 

- HS thảo luận nhóm đôi và ghép các số. 

-Các số: 37, 73, 30, 70.

-HS thực hiện. 




                       TIẾT 2

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Hoạt đông khởi động: (5’)

 Trò chơi – truyền bút
- Thực hiện nhanh các phép tính khi được truyền bút đến tay mình:

10 + 30 = ...    30 + 6  = ....

70 – 40  = ...   85 - 35 = .....

- GVNX, tuyên dương.

2.Hoạt độngThực hành - Luyện tập(25’) 
* Bài 1: Tính 

- GV nêu yêu cầu của bài.

a ) Tính nhẩm

b ) Đặt tính rồi tính

Trò chơi - Ô cửa may mắn
- Viết kết quả đúng cho từng phép tính sau mỗi ô cửa.

- GV nhận xét, bổ sung.
* Bài 2: Hai phép tính nào có cùng kết quả?

- Gv yêu cầu học sinh đọc đề bài.

 - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 thực hiện nhẩm hoặc viết phép tính vào vở nháp sau đó điền vào chỗ chấm (phiếu học tập)

- GV yêu cầu hs lên bảng chia sẻ.
- Gv hỏi: 

+ Em quan sát lại hai phép tính trên xem có gì giống nhau?

+ Em quan sát hai phép tính giữa xem có gì khác nhau?

+ Em quan sát lại hai phép tính cuối xem có gì khác nhau?
- Gv nhận xét , kết luận

Ở phép tính 35+12= 47 và 40+ 7= 47 kết quả giống nhau

Phép tính: 53 +6= 59 và 30+ 50= 80 kết quả khác nhau

Phép tính: 60+20= 80 và 40+19= 59 kết quả khác nhau

* Bài 3: Số
- Gv yêu cầu học sinh đọc đề bài.

GVhỏi:

Câu a:

- Muốn tìm được kết quả viết vào dấu chấm hỏi ở  trong mỗi hình em làm như thế nào?

Câu b:

- Để có số điền vào dấu chấm hỏi trong ô vuông em thực hiện như thế nào?

GVKL: Để tìm được kết quả viết vào mỗi ô tương ứng em tính lần lượt từ trái sang phải; số trong mỗi ô cộng hoặc trừ với các số theo dấu mũi tên sẽ ra kết quả cần tìm 

- HS tính các phép tính

- Gv nhận xét , kết luận

*Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn

Trò chơi: Vượt chướng ngại vật * Bài 4: Số

- Gv yêu cầu học sinh đọc đề bài.

- GV tổ chức hs tham gia trò chơi cả lớp cùng nhẩm, các phép tính ghi trên con rồng. Sau đó nêu kết quả tương ứng với dấu ? trong bảng. 
- HS nêu kết quả 

- Gv nhận xét , kết luận

3.Củng cố, dặn dò(5’)
- NX chung giờ học
- Dặn dò về nhà ôn lại tính nhẩm và cách cộng trừ không nhớ các số có hai chữ số.
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	- 1 HS lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi .

- HSNX 
- HS lắng nghe.

- Cả lớp viết kết quả nhanh vào bảng con 

- HS làm việc cá nhân.

- HS theo dõi

1 HS đọc.

- HS: thảo luận nhóm 2 hoàn thành bài vào PHT.

- 2 nhóm HS đại diện lên chia sẻ, các nhóm còn lại nhận xét.

- HS:phép tính ở trên có kết quả cuối cùng giống nhau

- Hai phép tính ở dưới có kết quả khác nhau

- 1 HS đọc đề bài

- HS quan sát  

- HS  nêu cách tính

- HS nhận xét bạn

- 1 HS đọc đề bài

- HS trả lời
- HS nêu kết quả: 50, 30, 50

- HS nhận xét bạn


                      TIẾT 3

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Hoạt động khởi động(5’) 

 Trò chơi - Ô cửa may mắn
- Viết kết quả đúng cho từng phép tính sau mỗi ô cửa.

13 + 3 = ...    48 - 4  = ....

98 – 2  = ...   74 - 34 = .....

- GVNX, tuyên dương.

2.Hoạt động Thực hành luyện tập(25’)
* Bài 1: Số?

 Tiếp sức đồng đội

- Gv yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài.

- Gv gợi ý hs: Số nào cộng với 5 bằng 6?

Vậy 4+ 3 bằng mấy?

Tương tự 2 + mấy bằng 7?

4 cộng mấy bằng 6? 

- Gv yêu cầu học sinh nhẩm trong 2 phút – GV chia lớp thành 2 đội tham gia trò chơi Tiếp sức đồng đội để sửa bài.

-Gv nhận xét, tuyên dương.

- GVKL: Vậy các em đã biết nhẩm tính cộng trừ các số có hai chữ số 

* Bài 2: Tính

- Gv yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài.

- GV cho HS tính kết quả các phép tính ở mỗi ngôi sao

- GV hỏi: Nhận xét kết quả của từng phép tính, tìm ngôi sao ghi kết quả lớn hơn 26
- GV cho HS làm.

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét: Phép tính có kết quả lớn hơn 26 là ngôi sao:

30 + 10= 40

 47- 7= 40

50 + 5= 55

* Bài 3: 

Gọi HS nêu yêu cầu

Quan sát tranh, GV hướng dẫn HS nêu được tình huống. Yêu cầu HS đọc to bài toán
- GV yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi theo các gợi ý sau: 

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán yêu cầu gì?

+ Làm thế nào để tính được số cây hoa hồng chưa nở?

- Gv cho HS chia sẻ.

- Bài toán này dùng phép cộng hay trừ?

- Gv yêu cầu học sinh lên bảng viết phép tính, học sinh còn lại viết vào vở.

- GV yêu cầu học sinh nhận xét, GVNX.

- GV yêu cầu HS nêu câu trả lời dựa theo gợi ý:

 +Còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa?

- GV hướng dẫn học sinh viết vào vở câu trả lời.

* Bài 4: 

Gọi HS nêu yêu cầu

Quan sát tranh, GV hướng dẫn HS nêu được tình huống. Yêu cầu HS đọc to bài toán

- GV yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi theo các gợi ý sau: 

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán yêu cầu gì?

+ Làm thế nào để tính được cả hai lớp có bao nhiêu bạn tham gia buổi cắm trại?

- Gv cho HS chia sẻ.

- Bài toán này dùng phép cộng hay trừ?

- Gv yêu cầu học sinh lên bảng viết phép tính, học sinh còn lại viết vào vở.

- GV yêu cầu học sinh nhận xét, GVNX.

- GV yêu cầu HS nêu câu trả lời dựa theo gợi ý:

 + Cả hai lớp có bao nhiêu bạn cùng tham gia buổi cắm trại?

 - GV hướng dẫn học sinh viết vào vở câu trả lời.

3. Củng cố, dặn dò(5’)
- NX chung giờ học
- Dặn dò về nhà ôn lại tính nhẩm và cách cộng trừ không nhớ các số có hai chữ số.

-Về nhà xem bài ôn tập hình học và đo lường
	- 1 HS lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi .

- HSNX 

- 1 HS đọc.

-HS: 1

-HS: 7

- HS: 5

- HS: 2

- 1 HS đọc.

- HS trả lời

- Làm vào vở BT.

- HS nêu miệng

- HS nhận xét bạn
-  1 HS đọc. Vài em nhắc lại: Lớp em chăm sóc 75 cây hoa hồng trong vườn hoa của trường. Sau một thời gian, sáng nay đã có 52 cây hoa nở. Hỏi còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa?
- HSTL

- HSTL

- HSTL

- HS  phép tính trừ
- HS: 75- 52= 23

- HS nêu
- HSTL

- HSTL

- HSTL

- HSTL

- HS nêu phép tính: 32+35= 67
- HS nhận xét bạn



IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                 ***********************************************                           
Tiết 4:                                                   Tiếng Việt
                                                          LUYỆN VIẾT
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng: 
- Biết viết đúng cỡ chữ, viết đẹp 

- Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết  
- Yêu thích môn học, rèn HS tính cẩn thận khi viết bài.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  bảng phụ

- HS: vở ô li….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động(5’)

 - Cho HS chơi trò chơi

- GV nhận xét

2. Hoạt động khám phá( 25’)

2.1. Viết:
- Hướng dẫn HS viết từ: ruộng bậc thang, khổng lồ.

- Hướng dẫn HS viết câu: Đến Sa Pa vào mùa lúa chín, khách du lịch có dịp ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của những khu ruộng bậc thang.
- Hướng dẫn viết vào vở chính tả bài: Nhớ ơn. 

- GV đọc mẫu

- GV viết bảng, HD cách viết

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

2.2. Chấm bài:
- GV chấm vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

3. Củng cố: (3’)
- Em đã làm được những gì sau tiết học này?
- Dặn HS luyện viết lại bài ở nh
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết
- HS viết
- 2 HS đọc

- HS viết vở
- HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                 ***********************************************                         
                                       Thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2024
Tiết 1+2 :                                       TIẾNG VIỆT
                                    Bài 6 : DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS : 
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một VB thông tin ngắn và đơn giản , hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát . 
- Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc ; hoàn thiện cảu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng cầu đã hoàn thiện ; nghe viết một đoạn ngắn. Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung dược thể hiện trong tranh . 
- Phát triển phẩm chất và năng lực chung : biết yêu quý những gì mà thiên nhiên đã | ban tặng cho đất nước minh , khả năng làm việc nhóm , khả năng nhận ra những vần đế đơn giản và đặt câu hỏi . 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV: máy tính, máy chiếu, SGK

- HS: SGK….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
                      TIẾT 1

	             Hoạt động của giáo viên
	          Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động(5’)

	Ôn : HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó

Khởi động

 + GV yều cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để nói về những gì em thấy trong tranh . 

+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời , sau đó dẫn vào bài đọc Du lịch biển Việt Nam
	HS nhắc lại
+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi . Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác 

	2.Hoạt động khám phá: (30’)

	2.1. Đọc
GV đọc mẫu toàn VB , Chú ý ngắt giọng , nhấn giọng đúng chỗ . 

HS đọc câu 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1. GV hướng dẫn HS đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS ( nổi tiếng , bơi lội , nô đùa , ... ) .

 + Một số HS đọc nối tiếp từng cầu lần 2. GV hướng dẫn HS đọc những câu dải ( VD : Thanh Hoá , Đà Nẵng , Khánh Hoà , ... có những bãi biển nổi tiếng , được du khách yều thích . / Nhưng suốt chiểu đài đặt trước cũng có nhiều bãi biển còn hoattg sở . ) HS đọc đoạn 
+ GV chia VB thành các đoạn ( đoạn 1 : từ đầu đến hoang sơ , đoạn 2 : phần còn lại ) . + Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn , 2 lượt  

+ GV giải thích nghĩa của một số tử ngữ trong bài ( hoang sơ , hoàn toàn tự nhiên , chưa có tác động của con người , ki diện : có gì đó rất lạ lùng , làm cho người ta phải ca ngợi , khâm phục ) . 

 - HS và GV đọc đoạn

+ HS đọc đoạn theo nhóm . 

+ 1- 2 HS đọc thành tiếng toàn VB ,

 + GV đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phần trả lời câu hỏi .
	HS đọc dòng

HS đọc khổ

1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB


                     TIẾT 2

	            Hoạt động của giáo viên
	           Hoạt động của học sinh

	3. Trả lời câu hỏi (15’)

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi . 


a . Trong bài đọc , những bãi biết nổi tiếng của nước ta có ở đâu ?

b . Chúng ta có thể làm gì khi đi biển ? 

c . Vì sao hình dạng của những đồi cát luôn thay đổi ? ) 

- GV đọc từng câu hỏi và gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời của mình , Các nhóm khác nhận xét , đánh giá . 

- GV và HS thống nhất câu trả lời

a . Những bãi biển nổi tiếng của nước ta có ở các nơi như Thanh Hoá , Đà Nẵng Khánh Hoà , ... 

b . Chúng ta có thể bơi lội , nô đùa trên sóng . nhặt vỏ sò , xây lâu đài cát ; 

c . Hình dạng những đồi cát luôn thay đổi vì cát bay ) . Lưu ý : GV có thể chủ động chia nhỏ câu hỏi hoặc bổ sung câu hỏi để dẫn dắt HS ( nếu cần ) . 
	HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi
HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ) , cùng nhau trao đổi về bức tranh minh hoạ và câu trả lời cho từng câu hỏi . 



	4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi b và cở mục 3 (15’)        

	- GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi b và c ( có thể trình chiếu lên bang một lúc để HS quan sát ) và hướng dẫn HS viết câu trả lời vào vở ( b . Đi biển , chúng ta có thể bơi lội , nô đùa trên sóng , nhặt vỏ sò , xây lâu đài cát . c . Hình dạng những đồi cát luôn thay đổi vì cát bay ) . 

- GV lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu cầu ; đặt dấu chấm , dấu phẩy đúng vị trí . GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS.

5.Củng cố(5’)

- Nhắc lại ND bài

- Về ôn bài

- Chuẩn bị bài sau
	HS quan sát  và viết câu trả lời vào vở


                TIẾT 3

	            Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của học sinh

	6. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở(17’)

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngũ phù hợp và hoàn thiện câu . GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả .

- GV và HS thống nhất các cấu hoàn chỉnh . 

 a . Dọc bờ biển có nhiều khu du lịch đẹp nổi tiếng : 

b . Miền Nam trước ta có những cánh đồng lúa rộng mênh mông 

GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS 
	HS làm việc nhóm để chọn từ ngũ phù hợp và hoàn thiện câu

	7. Quan sát tranh và nói về những điều em thích khi đi biển (18’)

	- GV hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm , quan sát các bức tranh về các hoạt động trên bãi biển , thảo luận và xác định những trò chơi ở biển mà em thích ( có thể chia lớp thành một số nhóm , mỗi nhóm quan sát , phân tích , thảo luận và xác định em thich hay cả nhóm nhiều bạn trong nhóm thích  .
	HS hoạt động theo nhóm , quan sát các bức tranh về các hoạt động trên bãi biển , thảo luận và xác định những trò chơi ở biển mà em thích
- HS nói trong nhóm , 

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp .


                  TIẾT 4

	          Hoạt động của giáo viên
	          Hoạt động của học sinh

	8. Nghe viết (12’) 

	- GV đọc to cả đoạn văn . ( Đi biển , bạn sẽ thoả sức bơi lội , Hỗ đứa trên sóng hoặc nhặt vỏ sò , xây lâu đài cát . Biển là món quà kì diệu mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta . ) 

- GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết 

+ Viết lủi đầu dòng . Viết hoa chữ cái đầu cầu và tên riêng , giữa cầu có dấu phẩy , kết thúc câu có dấu chấm . 

+ Chữ dễ viết sai chính tả : nổi tiếng , hoang sơ , ... 

- GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách , Đọc và viết chính tả : 
+ GV đọc từng câu cho HS viết . Mỗi câu cần đọc theo từng cụm tử ( Đi biển , bạn sẽ thoả sức bơi lội , nô đùa trên sóng hoặc nhặt vỏ sò , / xây lâu đài cát . / Biển là món quà kì diệu nhà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta . ) . Mỗi cụm từ đọc 2 - 3 lần . GV cần đọc rõ ràng , chậm rãi , phù hợp với tốc độ viết của HS . 

+ Sau khi HS viết chính tả , GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS trả soát lỗi 

+ HS đối vở cho nhau để rà soát lỗi . 

+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS . 
	HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách .

HS viết

+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi



	9. Tìm trong hoặc ngoài bài đọc Du lịch biển Việt Nam từ ngữ có tiếng chứa vần anh , ach , ươt , ướp (10’)

	- GV nêu nhiệm vụ và lưu ý HS từ ngữ cần tìm có thể có ở trong bài hoặc ngoài bài . 

- GV viết những từ ngữ này lên bảng . 

- Một số ( 2 - 3 ) HS đảnh vần , đọc trơn ; mỗi HS chi đọc một số từ ngữ . Lớp đọc đồng thanh một số lần . 
	- HS làm việc nhóm đôi để tìm và đọc thành tiếng từ ngữ có tiếng chứa các vần anh , ach , ươt , ươp . 

- HS nêu những từ ngữ tim được

	10. Đặt tên cho bức tranh (8’)

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi về nội dung bức tranh .


	- HS đề xuất tên cho bức tranh và có thể nói thêm nêu lý do đặt tên đó . HS nhận xét về đề xuất tên và lí do đề xuất của bạn .

	11. Củng cố(5’)

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học . GV tóm tắt lại những nội dung chính . 
- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS . GV giao nhiệm vụ cho HS tìm đọc một cuốn sách hoặc tập thơ về đất nước và con người Việt Nam . Lưu ý , HS không phải đọc hết cà cuốn sách hay cả tập thơ mà chỉ cần đọc một bài viết hoặc một bài thơ ở trong đó về đất nước , con người Việt Nam để chuẩn bị cho bài học sau .

 - GV cũng cần chủ động chuẩn bị một số cuốn sách , tập thơ về đất nước và con người Việt Nam để cung cấp thêm nguồn tài liệu đọc mở rộng cho HS 
	HS nêu ý kiến về bài học ( hiếu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) . GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                         *****************************************************

Tiết 3:                                                   Tiếng Việt
                                                          LUYỆN VIẾT
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng: 
- Biết viết đúng cỡ chữ, viết đẹp 

- Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết  
- Yêu thích môn học, rèn HS tính cẩn thận khi viết bài.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  bảng phụ

- HS: vở ô li….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	

Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động(5’)

 - Cho HS chơi trò chơi

- GV nhận xét

2. Hoạt động khám phá( 25’)

2.1. Viết:
- Hướng dẫn HS viết từ: hoang sơ, kì diệu
- Hướng dẫn HS viết câu: Biển nước ta nơi đâu cũng đẹp.
- Hướng dẫn viết vào vở chính tả bài: Du lịch biển Việt Nam
- GV đọc mẫu

- GV viết bảng, HD cách viết

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

2.2. Chấm bài:
- GV chấm vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

3. Củng cố: (3’)
- Em đã làm được những gì sau tiết học này?
- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết
- HS viết
- 2 HS đọc

- HS viết vở
- HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                 ***********************************************                         
Tiết 4:                                            Tự nhiên xã hội
Bài 27: THỜI TIẾT LUÔN THAY ĐỔI (Tiết 3)

                                               (Đã soạn thứ tư 1/5)

                           *****************************************************
CHIỀU:

Tiết 1:                                   Hoạt động trải nghiệm
                        GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG SẠCH, ĐẸP (Tiết 2)
                                            (Đã soạn thứ tư 1/5)

                              ******************************************************
Tiết 2:                                             Hướng dẫn học
                             HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, HS có khả năng 
- Ôn tập, củng cố các kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 100, phân tích số, đọc viết số, xếp thứ tự và so sánh số. Củng cố bài toán có lời văn (bài toán thực tế về phép cộng và phép trừ). Quan sát tranh, viết phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.

cộng trừ trong phạm vi 10). Thực hiện tính trong trường hợp có 2 dấu và phép tính. Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. 
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế (giải quyết các tình huống thực tế). 
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: bảng phụ, phiếu BT.

 - HS: Bảng con, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	         Hoạt động của giáo viên

1. Khởi động ( 5’)

- GV cho HS chơi trò chơi 

- GV Nhận xét

GV giới thiệu bài

2. Ôn tập: ( 25’)
Bài 1:
- GV nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm bài
- GV theo dõi, giúp đỡ những HS chậm.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: 
- GV nêu yêu cầu

- Cho hs làm VBT. 
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

- Nhận xét

Bài 3: 

- GV nêu yêu cầu

- GV hướng dẫn cho hs làm trong nhóm. 

- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

- Nhận xét

* Vận dụng:

3. Củng cố: (5’)

- Em đã làm được những gì sau tiết học này?

- Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	                Hoạt động của học sinh
- Cả lớp thực hiện
- Nhận xét

- 1 HS nhắc lại yêu cầu

- HS làm VBT
- HS chia sẻ, nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS làm VBT
- HS chia sẻ , nhận xét bài.       
- HS lắng nghe.

- HS thực hành, làm VBT

 - HS chia sẻ, nhận xét bài.
- HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                 ***********************************************                           
Tiết 3:                                      Hướng dẫn học
                         HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS
- Nhận biết và đọc đúng  bài, trả lời câu hỏi. Phát triển kĩ năng quan sát tranh, nêu nội dung tranh để điền đúng vào chỗ trống.
 - Nhận biết thêm các sự vật xung quanh cuộc sống, yêu thiên nhiên.

- Yêu thích môn học, rèn kĩ năng đọc cho HS.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bảng phụ, phiếu BT.

- HS: VBT.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	       Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của giáo viên

	1.Khởi động: ( 5’)

- GV cho HS chơi trò chơi

- GV nhận xét, tuyên dương 

2. Ôn tập: ( 25’)

Bài 1: Đọc bài: Hồ Thác Bà
- GV đọc mẫu

- Gọi HS đọc câu, đọc đoạn

- Gọi HS đọc cả bài

- Cho cả lớp đọc đồng thanh

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Đánh dấu x vào o…. 
- GV đọc yêu cầu

- GV cho HS làm việc cá nhân

- GV nhận xét HS, tuyên dương.

3. Củng cố: (3’)

- Em đã làm được những gì sau tiết học này?

 - Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	-HS lắng nghe và thực hiện

- HS tham gia chơi
HS lắng nghe 

- HS nối tiếp nhau đọc câu, đọc đoạn

- 2 HS đọc

- Cả lớp đọc

- HS nêu lại yêu cầu.

- HS làm bài vào VBT
- HS nêu




IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
                         *****************************************************                                              
Tiết 4:                                      Luyện Giáo dục thể chất

                                                           Ôn tập
                                  Thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2024
Tiết 1+2:                                              Tiếng Việt

                            BÀI 6 : DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM (Tiết 3,4)
                                                   ( Đã soạn thứ tư 8/5)

                           *****************************************************
Tiết 3:                                                 Toán
      BÀI 39: ÔN TẬP CÁC SỐ VÀ PHÉP TÍNH 
TRONG PHẠM VI 100( Tiết 2)
                                                    (Đã soạn thứ ba 7/5)                                                  
                           *****************************************************
Tiết 4:                                              Tự nhiên xã hội
BÀI 28: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng: 
- Quan sát và mô tả được bầu trời, các dấu hiệu của thời tiết một cách tổng hợp ở mức độ đơn giản.

 - Biết cách lựa chọn trang phục và hoạt động phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khoẻ. 

- Thêm yêu quý và ham thích khám phá các hiện tượng tự nhiên. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  

- GV: Máy tính, máy chiếu, ……
- HS: SGK,…….
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

                  TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
- GV  cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh? Ai đúng?" Khi quản trò hô; Trời nắng!" hay “Trời mưa!” HS cần giơ hoặc nói tên trang phục phù hợp

- GV nhận xét sau khi HS chơi
2.Hoạt động vận dụng (25’)
- GV giới thiệu bài
*Ghi đầu bài

* GV yêu cầu HS làm việc nhóm: Các nhóm HS quan sát các phiếu đã thực hiện từ các tiết trước của nhóm và thảo luận nội dung sẽ trình bày trước lớp. 

- GV gọi một, hai nhóm lên trình bày

- GV nhận xét các nhóm

- GV kết luận
Yêu cầu cần đạt: HS thảo luận sôi nổi trong nhóm và tự tin trình bày trước lớp

Tự đánh giá cuối chủ đề: Khai thác hình ảnh tổng hợp thể hiện sản phẩm học tập mà HS đạt được sau khi học xong chủ đề. 

- GV hướng dẫn HS tự làm một sản phẩm học tập

 *Biết lựa chọn trang phục, hoạt động phù hợp để đảm bảo sức khoẻ, nhắc nhở người thân cùng thực hiện. 
- Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất: GV cho HS thảo luận nhóm theo hình tổng kết cuối bài: Minh đã biết lựa chọn trang phục cho phù hợp với thời tiết. Liên hệ thực tế với việc lựa chọn trang phục và hoạt động của bản thân, nhận xét về cách lựa chọn trang phục và hoạt động của các bạn hôm nay. 

- GV đánh giá tổng kết sau khi HS học xong một chủ đề (sử dụng bài tự luận, trắc nghiệm khách quan). 

3.Củng cố: (5’) 
* Nhắc lại nội dung bài học

- Nhận xét tiết học
	- HS chơi trò chơi
- Nhận xét, bổ sung.

HS lắng nghe

HS lắng nghe
- HS làm việc nhóm
Một, hai nhóm lên trình bày
HS lắng nghe

HS lắng nghe

HS tự đánh giả xem đã thực hiện được những nội dung nào được nêu trong khung
HS thực hành làm sản phẩm
- HS lắng nghe

HS thảo luận nhóm theo hình tổng kết cuối bài
- HS lắng nghe
- Nhận xét, bổ sung.

HS lắng nghe

HS nhắc lại

HS lắng nghe


                    TIẾT 2 và 3

	1.Mở đầu: (35’)
- GV yêu cầu HS nhớ lại và kể những việc em đã làm để đóng góp cho cộng đồng Hoạt động vận dụng GV có thể tổ chức cho HS trao đổi

 - GV hướng dẫn HS quan sát 2 tình huống trong SGK, thảo luận về mối tình huống và cách ứng xử trong mọi tình huống 

- Tổ chức HS thảo luận theo nhóm. 

- GV gợi ý để các nhóm thảo luận, đề xuất cách ứng xử của nhóm mình và tổ chức đóng vai thể hiện cách ứng xử đó.

Yêu cầu cần đạt: Thể hiện được cách ứng xử phù hợp với từng tình huống tự đánh giá cuối chủ đề: 

-GV hướng dẫn HS quan sát hình tự đánh giá cuối chủ đề và tổng kết những nội dung cơ bản của chủ để 

- GV hướng dẫn HS làm sản phẩm học tập như gợi ý ở hình hoặc tự sáng tạo nhân tổng kết được kiến thức về cộng đồng địa phương, HS tự đánh giá xem mình đã làm được những nội dung nào nêu trong khung 

- GV đánh giá tổng kết sau khi HS học xong chủ đề (có thể sử dụng bài tự luận, trắc nghiệm khách là 1, hoặc thông qua các sản phẩm học tập các em đã làm).

 2.Đánh giá (25’)
- HS biết cách ứng xử phù hợp với những tình huống cụ thể ở Cộng đồng địa phương và bộc lộ được cảm xúc với người dân trong cộng đồng. 

- Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất: GV có thể tổ chức cho HS làm sản phẩm học tập như gợi ý ở hình tự đánh giá cuối chủ đề, liên hệ bản thân và kể những việc mình đã làm được vu khi học các bài của chủ để Cộng đồng địa phương, từ đó phát triển năng lực, vận dụng kiến thức vào thực tế để giải quyết những tình huống đen giản trong cuộc sống. 

3. Hướng dẫn về nhà(5’)
Nhớ và đố lại bố mẹ, anh chị những câu đố đã học ở lớp

4.Củng cố: (5’)

- Nhắc lại nội dung bài học

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	- HS HS nhớ lại và kể những việc em đã làm để đóng góp cho cộng đồng Hoạt động
- HS quan sát

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm trình bày

-Nhóm khác theo dõi, bổ sung

- HS lắng nghe

- HS quan sát hình tự đánh giá cuối chủ đề
- HS thực hành

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS làm sản phẩm

- HS lắng nge

- HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu




IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
                         *****************************************************
CHIỀU:
Tiết 1:                                                 Mỹ thuật

                                               ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ

                               *****************************************************
Tiết 2:                                             Hướng dẫn học
                             HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, HS có khả năng
- Ôn tập, củng cố các kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 100, phân tích số, đọc viết số, xếp thứ tự và so sánh số. Củng cố bài toán có lời văn (bài toán thực tế về phép cộng và phép trừ). Quan sát tranh, viết phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.

cộng trừ trong phạm vi 100). Thực hiện tính trong trường hợp có 2 dấu và phép tính. Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. 
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế (giải quyết các tình huống thực tế). 
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: bảng phụ, phiếu BT.

 - HS: Bảng con, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	         Hoạt động của giáo viên
	             Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 5’)

- GV cho HS chơi trò chơi 

- GV Nhận xét

GV giới thiệu bài

2. Ôn tập: ( 25’)
Bài 4:
- GV nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS nêu

- GV theo dõi, giúp đỡ những HS chậm.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 5: 
- GV nêu yêu cầu

- Cho hs làm VBT. 
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

- Nhận xét

Bài 6: 

- GV nêu yêu cầu

- GV hướng dẫn cho hs làm trong nhóm. 

- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

- Nhận xét

* Vận dụng:

3. Củng cố: (5’)

- Em đã làm được những gì sau tiết học này?

- Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- Cả lớp thực hiện
- Nhận xét

- 1 HS nhắc lại yêu cầu

- HS làm VBT
- HS chia sẻ, nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS làm VBT
- HS chia sẻ , nhận xét bài.       
- HS lắng nghe.

- HS thực hành, làm VBT

 - HS chia sẻ, nhận xét bài.
- HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                 ***********************************************                           
Tiết 3:                                         Hướng dẫn học
                         HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS
- Phát triển các kiến thức nhận biết, đọc đúng và trả lời câu hỏi. Phát triển kĩ năng quan sát tranh, nêu nội dung tranh để điền đúng vào chỗ trống
- Nhận biết thêm các sự vật xung quanh cuộc sống, yêu thiên nhiên.
- Yêu thích môn học, rèn kĩ năng đọc cho HS.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bảng phụ, phiếu BT.

- HS: VBT.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	       Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của giáo viên

	1.Khởi động: ( 5’)

- GV cho HS chơi trò chơi

- GV nhận xét, tuyên dương 

2. Ôn tập: ( 25’)

Bài 1: Nối….
- HD hs làm mẫu
- YC HS làm bài

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Viết…..
- GV đọc yêu cầu

- GV cho HS làm việc cá nhân

- GV nhận xét HS, tuyên dương.

3. Củng cố: (3’)

- Em đã làm được những gì sau tiết học này?

 - Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	-HS lắng nghe và thực hiện

- HS tham gia chơi
HS lắng nghe 

- HS làm VBT
- HS nêu lại yêu cầu.

- HS làm bài vào VBT

- HS nêu




IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                 ***********************************************                                                                   
                                                   Thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024
Tiết 1 + 2:                                          Tiếng Việt

                                                             ÔN TẬP
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
 - Củng cố và nâng cao một số kiến thức , kĩ năng đã học trong bài Đặt trước và con người thông qua thực hành dọc một đoạn thơ và nhận biết tên riêng , cách viết tên riêng ; thực hành nói về quê hương hoặc nơi HS đang sống và viết sáng tạo trên cơ sở nội dung đã nói. thực hành kĩ năng viết đúng chính tả ; thực hành đọc một văn bản tự chọn hay quan sát tranh về đất nước , con người Việt Nam , nói cảm nghĩ về văn bản đi đọc hoặc tranh đã quan sát .
- Bước đầu có khả năng khái quát hoá những gì đã học thông quan một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong bài.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chăm chỉ trong học tập.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: máy tính, máy chiếu,…..

- HS: SGK,…..

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

                       TIẾT 1

	              Hoạt động của giáo viên
	          Hoạt động của học sinh

	1 & 2. Đọc đoạn thơ , xác định tên riêng và cách viết chính tả tên riêng (10’)

	- HS làm việc nhóm đôi, trao đổi để xác định : Trong đoạn thơ trên , những từ ngữ nào là tên riêng ? Em còn biết những tên riêng thảo trong các văn bản đã học ? Điều gì cần nhớ khi viết tên riêng Một số ( 2 - 3 ) 

- GV nhận xét , đánh giá kết quả làm bài tập của HS và thống nhất với HS câu trả lời phù hợp . 

- GV nhấn mạnh để HS ghi nhớ : Cẩn viết hoa tên riêng 
	HS làm việc nhóm đôi, trao đổi
- HS trình bày kết quả trước lớp . 

- Một số HS khắc nhận xét , đánh giá .



	3. Nói về quê em hoặc nơi em đang sống (15’)

	- GV nêu nhiệm vụ và yêu cầu HS làm việc nhóm đôi để thực hiện nhiệm vụ . 

- GV có thể gợi ý HS trong từng nhóm đôinói về quê hương hoặc nơi mình đang sống : Quê em ở đâu ?

 Em đang sống ở đâu ? 

Quê em , nơi em đang sống có những gì đáng chú ý ,thú vị , đáng nhớ ?

Tình cảm của em đối với quê hương hoặc nơi em đang sống như thế nào ? ... 
Lưu ý 
- HS có thể chỉ chọn một số nội dung để nói , không nhất thiết phải nói hết các nội dung được gợi ý . . 

- GV nhận xét , đánh giá chung và khen ngợi những HS có cảm nghĩ chân thành hay những ý tưởng độc đáo , sáng tạo , 
	HS làm việc nhóm đôi để thực hiện nhiệm vụ .
Một số HS lên trình bày trước lớp , nói về quê hương hoặc nơi mình đang sống . Một số HS khác nhận xét , đánh giá

	4. Viết 1 - 2 cầu đã nói ở mục trên(10’)

	- GV hướng dẫn từng HS tự viết 1 - 2 câu về quê hương hoặc nơi mình đang sống theo suy nghĩ riêng của mình . Nội dung viết cũng có thể dựa vào những gì mà các em đã nói trong nhóm đôi, kết hợp với nội dung mà GV và một số bạn đã trình bày trước lớp  - GV nhận xét một số bài , khen ngợi một số HS viết hay , sáng tạo 
	HS tự viết 1 - 2 câu về quê hương hoặc nơi mình đang sống theo suy nghĩ riêng của mình . 


                    TIẾT 2

	                 Hoạt động của giáo viên
	             Hoạt động của học sinh

	5. Viết đúng chính tả ( những câu không dùng dấu câu , không viết hoa chữ cái đầu cầu và tên riêng ) vào vở (15’)

	- GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đói , trao đổi để xác định lỗi dấu cau , lỗi viết hoa trong hai cầu ( a. lan và mai là học sinh lớp 1 ; b . những người lính cứu hoả rất dũng cảm . ) 

- Một số HS trình bày kết quả , GV thống nhất với HS phương án đúng - GV nhấn mạnh để HS ghi nhớ : Cần viết hoa chữ cái đầu cầu , viết hoa chữ cái đầu trong mỗi tiếng tạo nên tên riêng ; nhở đúng dấu cầu đánh dấu kết thúc câu . 

- GV nhận xét một số bài và có một số nhận xét , đánh giá .
	Làm việc nhóm đói , trao đổi để xác định lỗi dấu câu , lỗi viết hoa trong hai câu
- HS viết đúng chính tả những câu này vào vở . 

	6. Đọc mở rộng (15’)

	- Trong buổi học trước , GV đã giao nhiệm vụ cho HS tìm đọc một cuốn sách hoặc một tập thơ về đất nước , con người Việt Nam , GV có thể chuẩn bị một số cuốn sách và tập thơ phù hợp ( có thể lấy từ tủ sách của lớp ) và cho HS đọc , xem ngay tại lớp . 

- GV có thể nêu một số câu hỏi gợi ý cho HS trao đổi : 

Nhờ đâu em có được cuốn sách ( tập thơ ) này ? 

Cuốn sách ( bài thơ trong tập thơ ) viết về cái gì ? 
Có gì thú vị , đáng chú ý trong cuốn sách bài thơ em vừa đọc ?
 - Một số ( 3 – 4 ) HS trình bày trước lớp về những điều các em biết thêm được nhờ đọc sách . 

- Một số HS khác nhận xét , đánh giá . GV nhận xét , đánh giá chung và khen ngợi những HS chia sẻ được những ý tưởng thú vị Nói rõ các ưu điểm để HS củng học hỏi ,
	- HS làm việc nhóm đôi hoặc nhóm 4. Các em nói với bạn về những điều các em biết thêm từ những gì đã đọc

	7. Củng cố (5’)

	- GV tóm tắt lại nội dung chinh ; nhận xét , khen ngợi , động viên HS . 

- Chuẩn bị bài
	


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                 ***********************************************                                                                   
Tiết 3:                                                   Toán
ÔN TẬP CÁC SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 (Tiết 3)
                                                   (Đã soạn thứ ba 7/5)                              
                                         ***********************************************
Tiết 4:                                      Hoạt động trải nghiệm

                 SINH HOẠT LỚP:  SƠ KẾT TUẦN, LẬP KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Sổ theo dõi, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

- HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định tổ chức: (5’)

- GV mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.
2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

(25’)

a/ Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

*Cách thức tiến hành:
- Lớp trưởng mời lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

- Lần lượt các trưởng nhóm lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua.

-Sau báo cáo của mỗi nhóm, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.

- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các trưởng nhóm và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có). Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất với nội dung mà các trưởng nhóm đã báo cáo.

- Lớp trưởng tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm, ban điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở nhóm, nhóm nào cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).

-Lớp trưởng mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… (không nêu cụ thể tên học sinh vi phạm hay cần nhắc nhở trước tập thể lớp).

- Lớp trưởng: Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận xét của cô. Tuần tới chúng em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.

- Lớp trưởng: Trước khi xây dựng kế hoạch tuần tới, mời các bạn ở ban nào về vị trí ban của mình.

b/ Xây dựng kế hoạch tuần 35
* Mục tiêu: HS biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.

*Cách thức tiến hành:
- Lớp trưởng yêu cầu các trưởng nhóm dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến, các bạn lập kế hoạch thực hiện. 
- Các nhóm thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên tinh thần khắc phục những mặt yếu kém tuần qua và phát huy những lợi thế đạt được của tập thể lớp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi nhóm.

- Lớp trưởng cho cả lớp hát một bài trước khi các nhóm báo cáo kế hoạch tuần tới.

- Lần lượt các Trưởng nhóm báo cáo kế hoạch tuần tới.

-Sau mỗi nhóm báo cáo, tập thể lớp trao đổi, góp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện. 

- Lớp trưởng: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết quả thảo luận của các nhóm.

Các bạn đã nắm được kế hoạch tuần tới chưa? (Cả lớp trả lời)

- Lớp trưởng: Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thực hiện nhé! Bạn nào đồng ý cho 1 tràng pháo tay.

- Lớp trưởng: mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các nhóm.

3.Củng cố: (3’)

- Em đã làm được những gì sau tiết học này?
- GV dặn HS chuẩn bị giờ sau
	- HS hát một số bài hát.

-Các trưởng nhóm nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của các nhóm.

- Lớp trưởng nhận xét chung cả lớp.

- HS nghe.

- HS nghe.

-  HS nghe.

- Các nhóm thực hiện theo lớp trưởng.

- Các ban thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.

- Trưởng nhóm lên báo cáo.




IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                 ***********************************************                                                                   
CHIỀU:
 
Tiết 1:                                             Hướng dẫn học
                             HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, HS có khả năng
- Ôn tập, củng cố các kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 100, phân tích số, đọc viết số, xếp thứ tự và so sánh số. Củng cố bài toán có lời văn (bài toán thực tế về phép cộng và phép trừ). Quan sát tranh, viết phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.

cộng trừ trong phạm vi 100). Thực hiện tính trong trường hợp có 2 dấu và phép tính. Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. 
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế (giải quyết các tình huống thực tế). 
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: bảng phụ, phiếu BT.

 - HS: Bảng con, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	         Hoạt động của giáo viên
	             Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 5’)

- GV cho HS chơi trò chơi 

- GV Nhận xét

GV giới thiệu bài

2. Ôn tập: ( 25’)
Bài 7:
- GV nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS nêu

- GV theo dõi, giúp đỡ những HS chậm.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 8: 
- GV nêu yêu cầu

- GV hướng dẫn HS làm VBT. 
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

- Nhận xét

Bài 9: 
- GV nêu yêu cầu

- GV hướng dẫn HS làm VBT. 
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

- Nhận xét
* Vận dụng:

3. Củng cố: (5’)

- Em đã làm được những gì sau tiết học này?

- Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- Cả lớp thực hiện
- Nhận xét

- 1 HS nhắc lại yêu cầu

- HS làm VBT
- HS chia sẻ, nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS làm VBT
- HS chia sẻ , nhận xét bài.       
- 1 HS nhắc lại yêu cầu

- HS làm VBT
- HS chia sẻ, nhận xét

- HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                 ***********************************************                           
Tiết 3:                                          Hướng dẫn học
                                  HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS đạt được  
- Biết đọc đúng và trả lời câu hỏi
- Biết chọn từ ngữ để hoàn thiện câu 
- Yêu thích môn học, chăm chỉ làm bài

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: Bảng phụ, phiếu BT.

 - HS: VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3’)
- GV cùng cả lớp hát bài hát: Tập đếm.

2. Luyện tập - Thực hành (27’)
- Gọi HS đọc bài: 

          “Mùa xuân”
* Bài 1: Những từ ngữ nào…….?
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi 
- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.

* Bài 2: Ngoài vườn có những hình ảnh…….?
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS làm theo nhóm đôi 
- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.

* Bài 3: Tìm và viết lại…..?
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS làm bài cá nhân 
- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.
3.Củng cố, dặn dò: (5’)
- Nhắc lại ND bài.

- Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- HS hát

- 2 HS đọc

- 1 HS đọc

- HS thảo luận nhóm
- HS nêu 

- HS làm vở BT
- 1HS nêu
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn

- HS làm vở BT
- 1HS nêu
- HS tự làm bài

- HS nêu miệng
- HS làm vở BT
- HS nêu



IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

                                ************************************************
TUẦN 24
                                         Thứ hai ngày 26 tháng 2 năm 2024
SÁNG:

Tiết 1:                                        Hoạt động trải nghiệm
                                                  SINH HOẠT DƯỚI CỜ
                             ************************************************
Tiết 2:                                                    Đạo đức
             BÀI 21: KHÔNG TỰ Ý LẤY VÀ SỬ DỤNG ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS đạt được:
- Nhận biết được tác hại của việc tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác.
· Rèn luyện thói quen tôn trọng đồ của người khác.
· Thể hiện thái độ không đồng tình với việc tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, bài giảng,………..

- HS: SGK,……

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động (5’)

Tổ chức hoạt động tập thể

· GV đặt câu hỏi cho cả lớp: “Đồ dùng không phải của ta Lấy dùng không hỏi, đã là đúng chưa?”
· HS suy nghĩ, trả lời.
Kết luận: Không nên tự ý lấy đồ của người khác, khi muốn dùng đồ của người khác em cần hỏi mượn, nếu được sự đồng ý thì mới lấy dùng.
2. Hoạt động khám phá(9’)

Tìm hiểu vì sao không nên tự ý lấy đồ của người khác

· GV treo bốn tranh (hoặc dùng các phương tiện dạy học khác để chiếu hình) và kể câu chuyện “Chuyện của Ben”.
+ Tranh 1: Ben là cậu bé ham mê sưu tầm đồ chơi. Một hôm, Ben sang nhà Bi chơi, Ben ngạc nhiên thốt lên: “Bạn có nhiều đồ chơi đẹp thế!”
+ Tranh 2: Thấy chiếc ô tô của Bi đẹp quá, Ben liền giấu đi và đem về nhà.
+ Tranh 3: Bi tìm khắp nhà không thấy ô tô đâu, cậu khóc ầm lên.
+ Tranh 4: Mẹ Ben biết chuyện liền nhắc Ben: “Con không được tự ý lấy đồ chơi của bạn. Con hãy trả lại bạn ngay!”. Ben nghe lời mẹ trả lại đồ chơi cho bạn.
- GV mời một HS kể tóm tắt câu chuyện. Mời các HS trong lớp bổ sung nếu thiếu nội dung chính.
- HS cả lớp trao đồi:
+ Em hãy nhận xét về hành động của Ben trong câu chuyện trên.
+ Theo em, vì sao không nên tự ý lấy đồ của người khác?
· GV khen ngợi, tổng kết ý kiến của HS qua lời kết luận sau:
Kết luận: Tự ý lấy đồ của người khác là việc không nên làm, nó sẽ tạo cho mình thói quen xấu. Khi muốn dùng đồ của người khác, em cần hỏi mượn và chỉ lấy khi được sự đồng ý.
3. Hoạt động luyện tập(9’)

Hoạt động 1 Xác định bạn nào đáng khen, bạn nào cân nhắc nhở
· GV cho HS quan sát hai tranh mục Luyện tập trong SGK (hay treo tranh hoặc chiếu hình).
· GV chia HS thảo luận theo nhóm (4 hoặc 6 em), giao nhiệm vụ cho các nhóm: Bạn nào đáng khen, bạn nào cẩn nhắc nhở? Vì sao?
· GV khen ngợi các ý kiến của HS và tổng kết.
Kết luận: Bạn nam hỏi mượn bút của bạn nữ rồi mới dùng, hành vi đó đáng khen (tranh 1). Không hỏi mượn mà tự ý lấy thước của bạn thật đáng chê (tranh 2).
Hoạt động 2 Chia sẻ cùng bạn
· GV đặt câu hỏi: Đã có khi nào em tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác chưa? Khi đó em cảm thấy như thế nào?
· GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một số HS chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.
· HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.
· GV nhận xét và khen ngợi những câu trả lời trung thực, nhắc nhở HS không nên tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác.
4. Hoạt động vận dụng(9’)
Hoạt động 1 Đưa ra lời khuyên cho bạn
· Để đảm bảo thời gian, GV có thể chia HS theo cặp, giao nhiệm vụ cho mỗi cặp quan sát kĩ một trong hai tình huống để thực hiện yêu cầu thảo luận: Em sẽ khuyên bạn điều gì khi gặp tình huống trong các bức tranh.
· GV mời đại diện các nhóm thảo luận tranh 1, tiếp theo là tranh 2 (GV nên nghe ý kiến của tất cả các nhóm).
· GV khen ngợi HS và đưa ra những cách nói với bạn trong mỗi tình huống, GV có thể viết sẵn vào bảng phụ hoặc bật màn hình đã chuẩn bị trước, ví dụ:
Tình huống 1
+ Bạn ơi! Cô giáo dặn không được lấy sách, truyện của thư viện.
+ Bạn ơi! Bạn phải xin phép mới được mang về.
+ Tớ sẽ mách cô!
Tình huống 2:
+ Bạn ơi! Không được tự ý sử dụng hàng khi chưa trả tiền.
+ Bạn ơi! Phải qua quầy tính tiền xong mới được sử dụng hàng.
+ Tớ sẽ mách chú bảo vệ.
- GV tiếp tục đặt câu hỏi: Em thích lời khuyên nào trong các tình huống trên?
· Ở mỗi tình huống, GV cho một số HS lên đánh dấu vào cách nói mà mình thích.
Kết luận: Khi gặp tình huống một người tự ý sử dụng đồ của người khác, chúng ta nên có lời nhắc nhở nhẹ nhàng để người đó hiểu ra và không làm việc sai trái ấy. Chỉ mách người lớn khi người đó cố tình không nghe.
Hoạt động 2: Em không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác
· HS đóng vai nhắc nhau không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác. HS có thể tưởng tượng và đóng vai theo các tình huống khác nhau.
· Ngoài ra, GV hướng dẫn HS có thể chọn các tình huống ở mục Luyện tập để đóng vai rèn luyện thói quen không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác.
Kết luận: HS thực hiện thói quen không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác,...
Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.

5.Củng cố: (3’)

- Nhắc lại ND bài

- Chuẩn bị bài sau
	-HS trả lời

- HS quan sát tranh 

- HS trả lời

- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.

 

 -HS lắng nghe

 

 

 

 

- Học sinh trả lời

 

- HS tự liên hệ bản thân kể ra.

 

 

 

HS lắng nghe.

-HS quan sát

-HS chọn

-HS lắng nghe

- HS chia sẻ

-HS quan sát

-HS trả lời

-HS chọn

-HS lắng nghe-HS chia sẻ

-HS nêu

-HS lắng nghe

-HS thảo luận và nêu

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS đọc

-HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy: (nếu có)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                *************************************************

Tiết 3 + 4:                                            Tiếng Việt            
   BÀI 4 : CÂY BÀNG VÀ LỚP HỌC

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng: 

- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một bài thơ , hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ ; nhận biết một số tiếng củng vần với nhau , củng cố kiến thức về vần ; thuộc lòng hai khổ thơ và cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua vần và hình ảnh thơ ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát . 

- Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh . 

- Tình yêu đối với trường lớp, thầy cô và bạn bè. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: Máy tính, bài giảng,…..

- HS: SGK, bảng,….. 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 

                            TIẾT 1

	               Hoạt động của giáo viên
	         Hoạt động của học sinh

	1.Ôn và khởi động (5’)

	Ôn : HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đỏ 

 Khởi động : 

+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi.

 a.Tranh vẽ cây gì ?

 b . Em thường thấy cây này ở đâu ? . 

+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời , sau đó dẫn vào bài thơ Cây bàng và lớp học . 
	HS nhắc lại

+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi . Các HS khác có thể bổ sung nếu cáu trả lời của các bạn chưa thấy đủ hoặc có câu trả lời khác ... 

	2.Hoạt động khám phá (25’)

	2.1. Đọc
GV đọc mẫu toàn bài thơ . Chú ý đọc diễn cảm , ngắt nghỉ đúng nhịp thơ . 

HS đọc từng dòng thơ 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số tử ngữ có thể khó đối với HS ( xoe, xanh mướt , quản, buổi, tưng bừng ) . 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 2. GV hướng dẫn HS cách đọc , ngắt nghỉ dùng dòng thơ , nhịp thơ 

HS đọc từng khổ thơ 

+ GV hướng dẫn HS nhận biết khổ thơ . 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng khổ , 2 lượt 

+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài thơ ( tán lá : là cây tạo thành hình như cái thân ( GV nên trình chiếu hình ảnh minh hoạ ) : xanh mướt ; rất xanh và trông thích mắt , tưng bừng : nhộn nhịp , vui vẻ ) . 

+ HS đọc từng khổ thơ theo nhóm .

 + Một số HS đọc khó thở , mỗi HS đọc một khổ thơ . Các bạn nhận xét , đánh giá . 

HS đọc cả bài thơ 

+1 - 2 HS đọc thành tiếng cả bài thơ . 

+ Lớp đọc đồng thanh cả bài thơ . 
	HS đọc từng dòng thơ 

HS đọc từng khổ thơ 

HS đọc cả bài thơ 

	2.2. Tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cùng vần với nhau(5’)

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm , cùng đọc lại bài thơ về tim những tiếng cùng vần với nhau ở cuối các dòng thơ . HS viết những tiếng tìm được vào vở . 

- GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả . GV và HS nhận xét , đánh giả .

 - GV và HS thống nhất câu trả lời ( giả - ra , bài – mai – lại , nắng - vắng , bừng - mừng)

*Củng cố (2’): Nhắc lại ND bài  
	HS làm việc nhóm , cùng đọc lại bài thơ về tim những tiếng cùng vần với nhau ở cuối các dòng thơ . HS viết những tiếng tìm được vào vở


                  TIẾT 2

	3. Trả lời câu hỏi (10’)

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi 

a .Trong khổ thơ đầu , cây hàng như thế nào?  

b . Cây hàng ghé cửa lớp để làm gì ? 

c . Thứ hai , lớp học như thế nào ? 

- GV và HS thống nhất câu trả lời . ( a . Cây bàng trồng đã lâu năm ( già ) , nnưng vẫn xanh tốt ( Tán lá xoè ra /Như ô xanh mướt ) ; b . Cây bàng ghé cửa lớp để nghe cô giáo giảng bài ; c . Thứ hai , lớp học nhộn nhịp và vui vẻ ( tưng bừng ) . 
	- HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ) , cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi . GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời . Các bạn nhận xét , đánh giá . 



	4. Học thuộc lòng (10’)

	GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu hai khổ thơ đầu , 

- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng hai khổ thơ đầu bằng cách xoả che cần một số tử ngữ trong hai khổ thơ này cho đến khi xoi / che hết . HS nhớ và đọc thuộc cả những từ ngữ bị xoá / che dấn , Chủ ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng cả hai khổ thơ . 
	- Một HS đọc thành tiếng hai khổ thơ đầu .

HS nhớ và đọc thuộc cả những từ ngữ bị xoá / che dần

	5. Trò chơi Ngôi trường mơ ước : Nhìn hình nói tên sự vật (10’)

	- Mục tiêu : mở rộng và tích cực hoả vốn tử theo chủ đề trường học . 

- Nội dung : GV sử dụng những hình ảnh không gian trường học trên slide hoặc tranh vẽ , 

Chia nhóm để chơi , nhóm nào doán nhanh và trung nhiều nhất là thẳng 
	HS nhìn hình ảnh để gọi tên không gian của trường học

	6.Củng cố(5’)

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học . 

- GV tóm tắt lại những nội dung chính . 

- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS.

- Chuẩn bị bài sau 
	- HS nhắc lại những nội dung đã học .




IV.Điều chỉnh sau bài dạy(nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

                                *************************************************

                                             Thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2024
SÁNG:

Tiết 1 + 2:                                       Tiếng Việt

                                     BÀI 5: BÁC TRỐNG TRƯỜNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng 
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một VB thông tin ngắn viết dưới dạng tự sự ; đọc đúng vẫn cng và tiếng , từ ngữ có vần này , hiểu và trả lời các câu hỏi có liên quan đến VB ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát ,

- Phát triển ki năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc ; hoàn thiện cầu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng cầu đã hoàn thiện ; nghe viết một đoạn ngắn. Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh . 

- ý thức tuân thủ nền nếp học tập ( đi học đúng giờ , theo hiệu lệnh ở trường học ) 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: Máy tính, máy chiếu,…... 

- HS: SGK, bảng,…….

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 

                               TIẾT 1

	           Hoạt động của giáo viên
	          Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động (5’)

	Ôn ; HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó . 

Khởi động 

+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi 

 a . Em thấy những gì trong tranh ? 

b . Trong tranh , đồ vật nào quen thuộc với tín nhất ? 

Nó được dùng để làm gì ? 

. GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời , sau đó dẫn vào bài đọc Bắc trồng trường ( Gợi ý : Trong tranh , thấy hiệu trưởng đang đánh trống khai giảng . Đằng sau thấy là phông chữ " Lễ khai giảng năm học 2022 2023 ". Phía dưới cỏ HS dự lễ khai giảng tay cầm cỡ nhỏ , ... Tuỳ theo ý kiến cá nhân HS có thể nêu lên một hoặc một vải đổ vật mà các em cảm thấy quen thuộc và nói về chức năng của đồ vật đó . VD : trống trường - báo giờ học , sân khấu - nơi biểu diễn văn nghệ , ... ) 
	HS nhắc lại

+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi . Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác

	2.Hoạt động khám phá: (30’)

	2.1.Đọc:

GV đọc mẫu toản VB . 

- GV hướng dẫn HS luyện phát âm từ ngữ chửa vẫn mới 

+ HS làm việc nhóm đôi để tìm tử ngữ chứa vần mới trong VB ( reng reng ) .

 + GV đưa tử reng reng lên bảng và hướng dẫn HS đọc . GV đọc mẫu vần eng và từ reng  reng HS đọc theo đồng thanh .

 - HS đọc câu 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1. GV hướng dẫn HS luyện phát âm một số từ ngữ khổ như : tiếng , dõng dạc , chuông điện , thỉnh thoảng , ring reng ... 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 2. GV hướng dẫn HS đọc những câu dài , ( VD : Ngày khai trường / tiếng của tôi dõng dạc " tùng ... tùng ... tùng ... " / báo hiệu một năm học mới ; Bảy giờ có thêm anh chuông điện , / thỉnh thoảng cũng " rừng " reng ... reng ” bảo giờ học ; Nhưng tôi vẫn là người bạn thân thiết của các cô cậu học trò , 

HS đọc đoạn 

+ GV chia VB thành các đoạn ( đoạn 1 : từ đầu đến bao giờ , đoạn 2 : tiếp theo đến năm học mới , đoạn 3 : phần còn lại ) . 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn 

+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài ( đẫy đà : to tròn , mập mạp ; nâu bỏng màu nâu và có độ nhẵn , bóng bảo hiệu cho biết một điều gì đó sắp đến ) . 

+ HS đọc đoạn theo nhóm

- HS đọc toàn VB

- Nhận xét  

+ GV đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phần trả lời câu hỏi tiết 2
	- HS luyện phát âm từ ngữ chửa vẫn mới

- HS đọc câu

HS đọc đoạn 

+ 1-2 HS đọc thành tiếng toàn VB . 




                                                  TIẾT 2

	2.2. Trả lời câu hỏi (18’)

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi 

 a . Trong trường có vẻ ngoài như thế nào ?

 b . Hằng ngày , trống trường giúp học sinh việc giữ 

c . Ngày khai trường , tiếng trống bảo hiệu điều gì ? 

GV đọc từng câu hỏi vã gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời của mình . Các nhóm khác nhận xét , đánh giá . GV và HS thống nhất câu trả lời ( a . Trong trường có vẻ ngoài đẫy đà , nước da nâu bóng : b . Hằng ngày , trong trường giúp học sinh ra vào lớp đúng giờ ; c . Ngày khai trường , tiếng trống báo hiệu một năm học mới đã đến . ) . 

Lưu ý : GV có thể chủ động chia nhỏ câu hỏi hoặc bổ sung cảu hỏi để dẫn dắt HS ( nếu cần ) . 
	HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi

- . HS làm việc nhóm ( có thể đọc lọ từng câu hỏi ) , cùng nhau trao đổi về bức tranh minh hoạ và câu trả lời cho từng câu hỏi .



	2.3. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi b ở mục 3 (17’)

	- GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi b ( có thể trình chiếu lên bảng một lúc để HS quan sát ) và hướng dẫn HS viết câu trả lời vào vở . ( Hằng ngày , trong trường giúp học sinh ra vào lớp đúng giờ . )

 - GV lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu cầu , đặt dấu chấm , dấu phẩy đúng vị trí GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS . 

3. Củng cố: (5’)

- Gọi HS nhắc lại ND bài

- Dặn dò: chuẩn bị bài “Bác trống trường” (T3,4)
	HS quan sát  và viết câu trả lời vào vở


                                TIẾT 3

	          Hoạt động của giáo viên
	             Hoạt động của học sinh

	4. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (18’)

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu .

 - GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả . GV và HS thống nhất câu hoàn thiện . ( Năm nào cũng vậy , chúng em háo hức chờ đón ngày khai trường . )

 - GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở . GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS . 
	HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu

	5. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh (17’)

	- GV giới thiệu tranh và hướng dẫn HS quan sát tranh .

 - GV yêu cầu HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh , có dung các từ ngữ đã gợi ý . 

- GV gọi một số HS trình bày kết quả nói theo tranh . HS và GV nhận xét . 
	HS quan sát tranh .

HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh , có dung các từ ngữ đã gợi ý

HS trình bày kết quả nói theo tranh


                        TIẾT 4

	6. Nghe viết (15’)

	- GV đọc to cả hai câu . ( Thỉnh thoảng có chuông điện bao giờ học . Nhưng trong trường vẫn là người bạn gần gũi của học sinh . ) GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết , 

+ Viết lùi vào đầu dòng . Viết hoa chữ cái đầu cầu , kết thúc câu có dấu chăm . 

+ Chữ dễ viết sai chính tả : chuông điện . 

- GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách . Đọc và viết chính tả : 

+ GV đọc từng câu cho HS viết . Mỗi cầu cần đọc theo từng cụm từ ( Titỉnh thoảng cổ chuông điện / bảo giờ học . / Nhưng trống trường vẫn là người bạn gần gũi của học sinh ) . Mỗi cụm tử đọc 2 - 3 lần . GV cần đọc rõ rằng , chậm rãi , phù hợp với tốc độ viết của HS . 

+ Sau khi HS viết chỉnh tả , GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS rà soát lỗi  

+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS . 
	HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách

HS viết

+ HS đối vở cho nhau để rà soát lối

	7. Tìm trong hoặc ngoài bài đọc “Bác trống trường” từ ngữ có tiếng chứa vần ang , an , au , ao (8’)

	- GV nêu nhiệm vụ và lưu ý HS tử ngữ cần tìm có thể có ở trong bài hoặc ngoài bài . 

. GV viết những từ ngữ này lên bảng .

 - Một số ( 2 - 3 ) HS đánh vần , đọc trơn ; mỗi HS chỉ đọc một số từ ngữ . Lớp đọc đồng thanh một số lần . 
	- HS làm việc nhóm đối để tìm và đọc thành tiếng từ ngữ có tiếng chửa các vần đang an , au , ao . 

- HS nêu những từ ngữ tìm được

	8. Đọc và giải câu đố (10’)

	- GV đưa tranh về chuông điện , trống trường , bàn ghế , bảng lớp và lần lượt đưa ra các cầu đố : Ở lớp , mặc áo đen , xanh Với anh phấn trắng , đã thành bạn thân . ( Bảng lớp ) “ Reng reng " là tiếng của tôi Ra chơi , vào học , tôi thời bảo ngay . ( Chuông điện ) 

- Giáo viên có thể đưa thêm các câu đố dưới đây ( tuỳ vào tình hình thực tế của lớp học ) 

+ Thân bằng gỗ Mặt bằng da Hệ động đến Là kêu la Gọi bạn tới Tiến bạn về Đứng đầu hè cho người đánh . ( Trong trường ) Hai đầu , một mặt , bổn chắn , Các bạn trẻ nhỏ kết thân hằng ngày . ( Bàn ghế ) 

- GV có thể nói thêm về đặc điểm ( chất liệu  hình dáng , kích thước , mầu sắc , ... ) và công dụng của 4 vật dụng trên . 

Câu trả lời gợi ý : Bảng lớp thường bằng gỗ , có mặt phẳng , ta rộng , màu đen hoặc xanh , dùng để viết chữ lên , chuông điện : vật làm bằng kim loại , phát ra âm thanh nhà nguồn điện , dùng để tự động báo giờ bắt đầu hoặc kết thức hoạt động nào đó . Trống trường bằng gỗ , hai đấu bọc da , thân tròn , dùng để bảo giờ vào học , giở ra về , giờ ra chơi , bão năm học mới . Bàn ghế thường bằng gỗ , cỏ mặt phẳng , có chân đứng vững , dùng để kẻ viết và ngồi . ) .

 - 2- 3 HS trình bày trước lớp .

 - GV và HS khác nhận xét . 
	- Một số ( 2 - 3 ) HS đọc câu đố .

HS giải câu đố về các vật dụng thân thiết với trường học và nói về công dụng của mỗi vật .



	9. Củng cố (3’)

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học.

- GV tóm tắt lại những nội dung. 

- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS.

- Chuẩn bị bài sau 
	- HS nêu 


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*************************************************

Tiết 3:                                                      Toán

                                             ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI (Tiết 2)
                                             (Đã soạn thứ sáu 23/2)

                                     *************************************************
Tiết 4:                                                 Tiếng Việt
                                                        LUYỆN VIẾT
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng: 
- Nhận biết thông qua việc đọc đúng ,viết đúng một từ ngữ, câu, một đoạn VB.

-  Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng những từ ngữ,câu, đoạn VB.

- Yêu thích môn học, rèn HS tính cẩn thận khi viết bài.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, ……

- HS: vở ô li….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	

Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động(5’)

 - Cho HS chơi trò chơi thi đọc
- GV nhận xét

2. Hoạt động ôn tập ( 25’)

- GV ghi bảng.

 + thân thiết, trống trường.

 + Hằng ngày, trống trường giúp học sinh ra vào lớp đúng giờ.
 + Tôi là trống trường. Thân hình tôi đẫy đà, nước da nâu bóng. Học trò thường gọi tôi là bác trống. 
- GV đọc mẫu .

- Gọi HS đọc từ, câu, đoạn VB

- HD HS viết từ, câu, đoạn VB.

- Yêu cầu HS viết vào vở ô ly từ, câu, đoạn VB
- GV đọc đoạn VB cho HS viết
- GV quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

* Chấm bài:
- GV chấm vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

3.Củng cố, dặn dò: (5’)
- Em đã làm được những gì sau tiết học này?

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS theo dõi.

- HS nối tiếp nhau đọc 

- HS theo dõi

- HS viết vở ô li từ, câu, đoạn VB

- HS thu vở chấm

- HS nêu



IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

                                   ************************************************
                                             Thứ tư ngày 28 tháng 2 năm 2024
SÁNG:

Tiết 1 + 2:                                            Tiếng Việt

 BÀI 5: BÁC TRỐNG TRƯỜNG (Tiết 3, 4)

                                                 (Đã soạn thứ ba 27/2)

                               *************************************************

Tiết 3:                                                 Tiếng Việt
                                                        LUYỆN VIẾT
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng: 
- Nhận biết thông qua việc đọc đúng ,viết đúng một từ ngữ, câu, một đoạn VB.

-  Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng những từ ngữ,câu, đoạn VB.

- Yêu thích môn học, rèn HS tính cẩn thận khi viết bài.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, ……

- HS: vở ô li….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động(5’)

 - Cho HS chơi trò chơi thi đọc
- GV nhận xét

2. Hoạt động ôn tập ( 25’)

- GV ghi bảng.

 + nhịp nhàng, vun vút
 + Giờ ra chơi của các bạn vui, rộn tiếng cười hòa vang.

  + Trống báo giờ ra chơi

     Từng đàn chim áo trắng

      Xếp sách vở mau thôi

      Ùa ra ngoài sân nắng.

- GV đọc mẫu .

- Gọi HS đọc từ, câu, đoạn VB

- HD HS viết từ, câu, đoạn VB.

- Yêu cầu HS viết vào vở ô ly.

- GV đọc

- GV quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

* Chấm bài:
- GV chấm vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

3.Củng cố, dặn dò: (5’)
- Em đã làm được những gì sau tiết học này?

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS theo dõi. 

- HS nối tiếp nhau đọc 

- HS theo dõi

- HS viết vở ô li từ, câu, đoạn VB

- HS thu vở chấm
- HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                         ******************************************************

Tiết 4:                                              Tự nhiên xã hội                      
                                                  BÀI 20: CƠ THỂ EM 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:

- Xác định được vị trí, nói được tên của một số bộ phận bên ngoài cơ thể; vẽ hoặc sử dụng hình có sẵn để ghi chú hoặc nói được tên các bộ phận của cơ thể; phân biệt được con trai, con gái.
- Nêu được chức năng của một số bộ phận bên ngoài cơ thể, nhận biết được các bộ phận trên cơ thể ngoài việc thực hiện các chứng năng cơ học còn có chức năng cơ học còn có chức năng thể hiện thái độ, tình cảm, Nêu và biết cách tự thực hiện các hoạt động (đơn giản) cần thiết để giữ gìn vệ sinh cơ thể và thời điểm nên thực hiện các hoạt động đó.
- Yêu quý và có ý thức tự giác trong việc chăm sóc và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể mình, tôn trọng sự khác biệt của người khác, tôn trọng những người khuyết tật kém may mắn hơn mình.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: máy tính, bài giảng…….
- HS: giấy, bút chì, bút màu, khăn lau, kem đánh răng, bàn chải, cốc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
                TIẾT 1     
	Hoạt động của GV
	           Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động(5’)

- GV cho HS hát bài hát có nhắc đến các bộ phận của cơ thể: : Năm ngón tay ngoan để dẫn dắt vào bài.

GV nhận xét 

2. Hoạt động khám phá(15’)
*Ghi đầu bài

1.Hoạt động 1

-GV cho HS quan sát hình trong SGK và đưa ra câu hỏi phù hợp để giúp HS gọi tên được các bộ phận mà hai ‘’bác sĩ’’ Minh và Hoa đang khám cho các bạn.

Yêu cầu cần đạt: HS biết được vị trí và tên gọi của một số bộ phận bên ngoài cơ thể.

2.Hoạt động 2

-GV cho HS nói với nhau về sự giống và khác nhau giữa các em.

-GV cho HS quan sát hình bạn trai, bạn gái; 

-GV đặt các câu hỏi, HS quan sát tranh đồng thời dựa vào hiểu biết thực tế để trả lời, qua đó thấy được sự khác nhau bên ngoài giữa bạn trai và bạn gái.
3.Hoạt động thực hành(5’)
Yêu cầu cần đạt:

-HS hăng hái, tự tin nêu được sự giống nhau và khác nhau giữa các em. (giống: đều da,…). Từ đó giáo dục HS cần tôn trọng sự khác biệt của người khác.

-Phân biệt được bạn trai, bạn gái.
4.Đánh giá(5’)
*GV dựa vào hình gợi ý trong SGK, dựa vào vốn hiểu biết thực tế của HS để hướng dẫn và đưa ra luật chơi cụ thể 
-GV kết luận bằng việc sử dụng một hình ghi sẵn các bộ phận tương đối chi tiết như mắt, mũi, miệng, bàn chân, bàn tay, ngón tay,… đồng thời đây cũng là gợi ý cho hoạt động tiếp theo.

Yêu cầu cần đạt: Ngoài những bộ phận đã biết, HS nói được thêm và chi tiết hơn tên các bộ phận ngoài cơ thể.

*Xác định được vị trí, nói được tên của một số bộ phận bên ngoài cơ thể. 

-Biết yêu quý các bộ phận trên cơ thể mình cũng như tôn trọng sự khác biệt hình dáng bên ngoài của người khác.
-GV kết luận: Cơ thể chúng ta đều có các bộ phận giống nhau, tuy nhiên các bộ phận đó  khác nhau ở mỗi người: màu da, mái tóc,… Chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt đó.
5. Củng cố, dặn dò: (5’)
* Nhắc lại nội dung bài học

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	Học sinh hát

HS quan sát hình trong SGK
HS trả lời

HS làm việc nhóm

HS quan sát

HS trả lời câu hỏi

HS lắng nghe

HS lắng nghe luật chơi

HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS quan sát và thảo luận

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe
- HS nêu


               TIẾT 2

	Hoạt động của GV
	           Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động(5’)

- GV cho HS chơi trò chơi về các bộ phận trên cơ thể người: Làm theo tôi nói, không làm theo tôi làm. 

GV nhận xét 
2. Hoạt động khám phá(12’)
*Ghi đầu bài

Hoạt động 1
- GV cho HS quan sát hình trong SGK và lưu ý hoạt động trong mỗi hình thể hiện chức năng chính của một bộ phận, ví dụ: khi đá bóng thì dùng chân, khi vẽ thì dùng tay,… 

- Tiếp theo, GV nên dùng câu hỏi gợi ý phù hợp để HS thấy sự phối hợp vận động giữa các bộ phận trong một hoạt động (ví dụ: muốn đá bóng thì không chỉ dùng chân mà còn cần phối hợp với mắt, đầu,…)

- GV kết luận

Yêu cầu cần đạt: HS biết được mỗi bộ phận trên cơ thể đều có chức năng hay nhiệm vụ của nó.

Hoạt động 2 và 3

- GV cho HS quan sát hai hình nhỏ ở dưới (bế em, chào hỏi):

 + Kể tên việc làm trong từng hình. 
+ Cho biết tên các bộ phận chính thực hiện các hoạt động trong hình. 
+ Ngoài việc cầm nắm, tay còn dùng để thể hiện tình cảm?

Yêu cầu cần đạt: HS biết được ngoài các chức năng đã có thì các bộ phận trên cơ thể còn được sử dụng để thể hiện tình cảm, giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn.
3.Hoạt động thực hành(5’)
*GV dán hai sơ đồ em bé lên bảng, chia lớp thành 2 đội chơi. Mỗi đội cử ra 4 HS, các bạn còn lại ở dưới cổ vũ. Từng em trong 4 HS cầm một thẻ chữ, đứng xếp hàng dọc gần bảng. 

-Khi có hiệu lệnh ‘’Bắt đầu’’ thì lần lượt từng em lên gắn thẻ chữ vào vị trí a,b,c,d.

Yêu cầu cần đạt: HS tự tin, hào hứng chơi, gắn được các thẻ chữ vào đúng vị trí.
4. Hoạt động vận dụng(5’)
*GV cho HS quan sát, nhận xét về hình cuối trong SGK và đặt câu hỏi: 
+Vì sao bạn trai trong hình phải dùng nạng? 

+Bạn gái đã nói gì với bạn trai? 

+Bạn gái  giúp bạn trai như thế nào? +Nếu là em trong tình huống đó, em sẽ làm gì giúp bạn?
5. Đánh giá(5’)

- GV kết luận

Yêu cầu cần đạt: HS tự tin nêu được tình huống diễn ra trong hình. Dự đoán được cách xử lí của bạn gái và nêu được cách giúp đỡ bạn của riêng mình.

*HS nêu được chức năng của một số bộ phận ngoài cơ thể, biết sử dụng các bộ phận trên cơ thể thực hiện các hoạt động, thể hiên tình cảm, giúp đỡ người khác.
6. Củng cố, dặn dò: (3’)
* Nhắc lại nội dung bài học

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	Học sinh hát

HS quan sát hình trong SGK
HS trả lời

HS làm việc nhóm

HS quan sát

HS trả lời câu hỏi

HS lắng nghe

HS lắng nghe luật chơi

HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS quan sát và thảo luận

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe
- HS nêu


                  TIẾT 3
	             Hoạt động của giáo viên
	          Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động:(3’)

- GV yêu cầu cả lớp đứng dậy vừa hát vừa múa theo nhạc bài Hai bàn tay của em.
2. Hoạt động khám phá(9’)
*Ghi đầu bài

*Hoạt động 1

- Gv cho HS quan sát hình diễn tả các hoạt động của Hoa ở nhà và nói về các việc bạn Hoa đã làm hằng ngày để giữ vự sinh cơ thể.
- GV kết luận và nêu cho HS biết có những hoạt động thường chỉ làm một lần trong ngày như cũng có những hoạt động cần thực hiện nhiều lần trong ngày như rửa tay (trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh,…), chải răng (sau các bữa ăn, buổi sáng và trước khi đi ngủ), chải đầu(sau khi gội đầu và sau khi ngủ dậy), rửa mặt (sau khi ngủ dậy, sau khi đi ra ngoài đường về), rửa chân (trước khi đi ngủ, sau khi đi ngoài đường về).
Yêu cầu cần đạt: HS biết và nói được những việc cần làm hằng ngày để giữ vệ sinh cơ thể và thời điểm thực hiện chúng.

Hoạt động 2

-GV cho HS liên hệ với bản thân, kể những việc các em đã làm để giữ sạch cơ thể.

-GV nhận xét, góp ý

Yêu cầu cần đạt: HS tự tin, hào hứng kể về những việc đã làm để giữ vệ sinh cơ thể.

3.Hoạt động thực hành(9’)
Hoạt động 1

-GV  sử dụng các bài thơ hoặc bài hát sẵn có hướng dẫn cách rửa tay đúng để tạo hứng thú cho HS. 

-Trong quá trình thực hành, cần hướng dẫn HS tiến hành đủ các bước và đủ thời gian.

Yêu cầu cần đạt: HS  tiến hành được các bước rửa tay bằng xà phòng với nước sạch theo đúng thứ tự, biết được thời điểm cần rửa tay (khi tay bẩn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh,…)

Hoạt động 2

-Sau khi thực hành rửa tay đúng cách, GV cho HS quan sát quy trình chải răng và yêu cầu HS thực hành.

Yêu cầu cần đạt: HS thực hiện được việc chải răng đúng cách.

4.Hoạt động vận dụng (9’)
*GV cho HS liên hệ thực tế, thảo luận nhóm và nói với bạn những việc mình và người thân đã làm để giữ gìn vệ sinh cơ thể.

- GV kết luận

Yêu cầu cần đạt: HS mạnh dạn, tự tin nói được những viêc mình và người thân đã làm để giữ vệ sinh cơ thể.

*HS nêu được các việc làm cần thiết để giữ vệ sinh cơ thể, và tự giác thực hiện đúng các việc làm đó để bảo vệ các bộ phận, đảm bảo cho cơ thể luôn mạnh khỏe.
5. Đánh giá(3’)

-Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất: GV cho HS thảo luận về hình tổng kết cuối bài và đặt câu hỏi: 
+Minh đã nói gì với mẹ? 

+Nhận xét về việc làm của Minh.

+ Em có thường tự giác đi tắm để giữ vệ sinh như Minh không? 

-Sau đó GV  cho HS đóng vai.

- GV nhận xét

6. Củng cố (2’)

- Em đã làm được những gì sau tiết học này?
- Nhắc nhở, dặn dò HS về ôn bài
- Chuẩn bị bài: Các giác quan của cơ thể
	HS hát, múa

- HS quan sát hình và diễn tả

- HS khác nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe 

- HS liên hệ với bản than

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe

- HS thực hành

HS quan sát quy trình chải răng

HS thực hành

- HS liên hệ thực tế 

- HS thảo luận nhóm và trình bày

- HS nhận xét, bổ sung

- HS nêu và lắng nghe

- HS thảo luận về hình tổng kết cuối bài

- HS trả lời câu hỏi

- HS đóng vai 

HS lắng nghe

- HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy: (nếu có)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

                                *************************************************

CHIỀU:

Tiết 1:                                         Hoạt động trải nghiệm 

                 BÀI 16: ỨNG XỬ KHI ĐƯỢC NHẬN QUÀ NGÀY TẾT
                                                  (Đã soạn thứ tư 21/2)

 *************************************************

Tiết 2:                                               Hướng dẫn học
                                  HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS đạt được  
- Nhận biết và biết cách xác định đồ vật nào dài hơn, đồ vật nào ngắn hơn, hai đồ vật bằng nhau.
- Biết làm quen với phương pháp đối chiếu, so sánh, xác định mối quan hệ ngược nhau (a dài hơn b thì b ngắn hơn a).
- Góp phần phát triển tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: Bảng phụ……..

 - HS: Bảng con, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3’)
- GV cùng cả lớp hát bài hát: Tập đếm.

2. Luyện tập - Thực hành (27’)
* Hoạt động 1: Hoàn thành các bài tập trong ngày
- GV HD học sinh làm bài tập Toán nếu buổi sáng chưa hoàn thiện xong

- GV giúp đỡ những HS làm bài còn chậm.

*Hoạt động 2: 

* Bài 1: Quan sát tranh, Đúng ghi Đ…..
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Cho HS làm bài cá nhân.
- Gọi HS đọc bài làm

- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

*Bài 2: Quan sát tranh……
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV hỏi về nội dung bài:

- GV cho HS làm bài cá nhân.

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.

* Bài 3: Số ?
- Gọi nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS làm theo nhóm đôi 
- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.

3.Củng cố, dặn dò: (5’)
- Nhắc lại ND bài.

- Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- HS hát

- HS làm bài nếu chưa làm xong.

- HS nêu YC bài
- HS tự làm vào VBT

a. Đ  ; b. Đ ; c. S

- 1 HS nêu
- HS nêu miệng.

- HS làm VBT.
- Xe ô tô dài nhất; xe đạp ngắn nhất

- 1 HS nhắc lại y/c

- HS làm nhóm đôi
- HS nêu miệng (1, 5, 2, 4, 6)
- HS nhận xét bạn

 HS lắng nghe.


 IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
                            ***************************************************                                                                                                 
Tiết 3:                                    HƯỚNG DẪN HỌC

                         HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I. MỤC TIÊU: Giúp HS
- Nhận biết và đọc đúng bài Bạn cùng đến trường. Phát triển kĩ năng quan sát, hiểu và nêu được nội dung bài để điền đúng vào chỗ trống.
- Nhận biết thêm các sự vật xung quanh cuộc sống, yêu thiên nhiên.

- Yêu thích môn học, rèn kĩ năng đọc cho HS.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Bảng phụ, …..

- HS: VBT.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	       Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của giáo viên

	1. Khởi động: ( 5’)

- GV cho HS chơi trò chơi

- GV nhận xét, tuyên dương 

2. Bài mới: ( 25’)

Bài 1: Đọc…..
- Bạn cùng đến trường
- GV đọc mẫu

- Gọi HS đọc câu, đọc đoạn

- Gọi HS đọc cả bài

- Cho cả lớp đọc đồng thanh

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Đọc các câu ngắt nghỉ đúng
- GV đọc mẫu, HD cách đọc

- Gọi HS đọc

Bài 3: Đánh dấu X vào …..

Trả lời câu hỏi ( Đánh dấu X vào câu TL đúng)

- GV đọc yêu cầu

- GV cho HS làm việc cá nhân

- Gọi HS trả lời

- GV nhận xét HS, tuyên dương.

3.Củng cố, dặn dò(3’)

- Em đã làm được những gì sau tiết học này?

- Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	-HS lắng nghe và thực hiện

- HS tham gia chơi
HS lắng nghe 

- HS nối tiếp nhau đọc câu, đọc đoạn

- 2 HS đọc

- Cả lớp đọc

- HS theo dõi
- 2 HS đọc bài

- HS nêu lại yêu cầu.

- HS làm bài vào VBT

 Đáp án:   a) ý 3
                 b) ý 2
                 c) HS tự làm
- HS nêu




IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

                              ***************************************************     
Tiết 4:                                        Luyện Giáo dục thể chất

ÔN LÀM QUEN VỚI BÓNG (Tiết 2)

I.MỤC TIÊU:

+ Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện thể dục thể thao và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

+ Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện các động tác làm quen với bóng trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện các lỗi sai thường mắc khi thực hiện động tác và tìm cách khắc phục.
+ Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện và chuẩn bị dụng cụ tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được các động tác làm quen với bóng trong bóng rổ, vận dụng vào các hoạt động tập thể, hoạt động thể dục thể thao .

- NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các động tác làm quen với bóng trong bóng rổ.

II.ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, bóng rổ, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Nội dung
	LVĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Thời gian
	Số lượng
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

1.Nhận lớp
2.Khởi động

a) Khởi động chung

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

b) Khởi động chuyên môn

- Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi

- Trò chơi “tiếp sức con thoi”

II. Phần cơ bản:
Hoạt động 2( tiết 2)

*Kiến thức

- Ôn các bài tập làm quen với bóng: 

+ Hai tay chuyền bóng cho nhau.

+ Tung bóng lên cao  bắt bóng. 

+ Tung bóng lên cao đón bóng nảy.

+ Chuyền bóng qua lại.

* Luyện tập

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	5 – 7’

23’

4- 5’


	2x8N

2x8N

4 lần 

4 lần 

4 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.
- GV hướng dẫn chơi

- Tổ chức luyện tập như  phần luyện tập của hoạt động 1

- Nhắc lại cách thực hiện các bài tập làm quen với bóng

- Tổ chức luyện tập như  phần luyện tập của hoạt động 1

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.
- VN ôn bài và chuẩn bị bài sau 
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Đội hình nhận lớp 
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- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động
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- HS khởi động theo hướng dẫn của GV

- HS tích cực, chủ động tham gia trò chơi

- HS luyện tập như phần luyện tập của hoạt động 1

- HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập.

- HS luyện tập như phần luyện tập của hoạt động 1

 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

                              ***************************************************           
 Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2024
Tiết 1 + 2:                                            Tiếng Việt

                                              BÀI 6: GIỜ RA CHƠI

 I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng: 

 - Thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một bài thơ ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ , nhận biết một số tiếng cùng vần với nhau , củng cố kiến thức về vần , thuộc lòng một số khổ thơ và cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua vần và hình ảnh thư ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát .

- Thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh 

- Tình cảm và sự gắn kết với bạn bè , khả năng làm việc nhóm.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 

 - GV: máy tính, bài giảng,…..

 - HS: SGK,……..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

                         TIẾT 1

	             Hoạt động của giáo viên
	           Hoạt động của học sinh

	1.Ôn và khởi động (5’)

	- Ôn : HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó . 

- Khởi động 

+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi . 

a . Trong giờ ra chơi , em và các bạn thường làm gì ?

 b . Em cảm thấy thế nào khi ra chơi 

+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời , sau đó dần vào bài thơ Giờ ra chơi . 
	HS nhắc lại

+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi . Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác . 

	2. Hoạt động khám phá: (30’)

	2.1. Đọc
GV đọc mẫu bài thơ . Chủ ý đọc diễn cảm , ngắt nghỉ đúng nhịp thơ . 

HS đọc từng dòng thơ 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số tử ngữ có thể khó đối với HS . 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 2. GV hướng dẫn HS cách đọc, ngất nghỉ đúng dòng thơ, nhịp thơ 

+ HS đọc từng khổ thơ 

+ GV hướng dẫn HS nhận biết khổ thơ . 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng khố , 2 lượt . 

+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài thơ ( nhịp nhàng : rất đều ; vun vút : rất nhanh ) . 

+ HS đọc từng khổ thơ theo nhóm ,

 + Một số HS đọc khổ thơ , mỗi HS đọc một khổ thơ. Các bạn nhận xét , đánh giá. 

- HS đọc cả bài thơ

+ Lớp học đồng thanh cả bài thơ . 
	- HS đọc từng dòng thơ 

- HS đọc từng khổ thơ

+1 - 2 HS đọc thành tiếng cả bài thơ

	2.2. Tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cùng vẳn với nhau
	

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm , cùng đọc lại bài thơ vả tìm tiếng cùng vần với nhau ở cuối các dòng thơ 

. GV và HS thống nhất câu trả lời ( trắng - nắng , gái - ái - tai - tải , nhàng - vang - vàng - trang ) . 

* Củng cố: Nhận xét giờ học
	HS làm việc nhóm , cùng đọc lại bài thơ vả tìm tiếng cùng vần với nhau ở cuối các dòng thơ

HS viết những tiếng tìm đượC vào vở . GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả , GV và HS nhận xét , đánh giá


                   TIẾT 2

	3. Trả lời câu hỏi (12’)

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi 

 a . Những trò chơi nào được nói tới trong bài ? 

b . Những từ ngữ nào cho biết các bại chơi trò chơi rất giỏi ? 

c . Giờ ra chơi của các bạn như thế nào ? 

- GV và HS thống nhất câu trả lời ( a. Trò chơi nhảy dây và trò chơi đá cầu ; b . nhịp nhàng , vòng quay đều , bay vun vút , móc rất tài ; c . Giờ ra chơi của các bạn vui , rộn tiếng cười hoà vang . ) . 
	- HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ) , cùng nhau trao đổi và trả lời từng cấu hỏi. GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời. Các bạn nhận xét, đánh giá ,



	4. Học thuộc lòng (10’)

	GV treo bảng phụ hoặc trình chiểu khổ thơ thứ hai và thứ ba .

 - GV hướng dẫn HS học thuộc lòng khổ thơ thứ hai và thứ ba bằng cách xoả che dần một số từ ngữ trong hai khổ thơ cho đến khi xoả che hết .. Chủ ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng hai khổ thơ này .
	- Một HS đọc thành tiếng khổ thơ thứ hai và thứ ba

HS nhớ và đọc thuộc cả những từ ngữ bị xoá che dần

	5. Trò chơi Nhìn hình đoán tên trò chơi (8’)

	- Chuẩn bị : GV chuẩn bị một số thẻ tranh về trò chơi dân gian như Bịt mắt bắt dê , Chơi chuyển , Trốn tìm , Cướp cờ , Kéo co , Nhảy bao bố , Tranh bóng 

( Lưu ý : tuỳ theo lượng thời gian , GV có thể sử dụng số trò chơi nhiều hay ít ) . 

Cách chơi : GV tạo một số nhóm chơi , số HS trong mỗi nhóm có thể linh hoạt , GV gọi 1 HS đại diện cho nhóm 1 lên bàng quan sát tranh ( Lưu ý : mặt sau của tranh quay về phía lớp học sao cho HS trong lớp không quan sát được tranh ) . Sau khi quan sát tranh , HS này có nhiệm vụ dùng ngôn ngữ cơ thể để mô tả trò chơi được vẽ trong tranh . Các thành viên còn lại của nhóm có nhiệm vụ quan sát và nói được tên trỏ chơi . Phần thắng thuộc về nhóm trả lời đúng , nhanh , mô phỏng trò chơi chính xác . Lần lượt đến nhóm 2 , nhóm 3 và các nhóm tiếp theo ,

 - Thời gian quy định cho mỗi lượt chơi : 1 phút 

Nhóm mất lượt chơi là nhóm trả lời sai hoặc hết thời gian quy định nhưng chưa tìm được đáp án , Trò chơi được tổ chức thành hai vòng . Mỗi nhóm quan sát một tranh ,
	HS tham gia trò chơi

	6.Củng cố (5’)

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học .

- GV tóm tắt lại những nội dung chính .

- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS . 

GV giao nhiệm vụ cho HS tìm một bài thơ hoặc một câu chuyện về trường học để chuẩn bị cho bài học sau . GV cũng cần chủ động chuẩn bị một số bài thơ , câu chuyện về trường học để cung cấp thêm nguồn tài liệu đọc mở rộng cho HS .
	- HS nêu 




IV.Điều chỉnh sau bài dạy(nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

                                *************************************************

Tiết 3:                                                  Toán
BÀI 27: THỰC HÀNH ƯỚC LƯỢNG VÀ ĐO ĐỘ DÀI 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng 
- Biết cách thực hiện ước lượng và đo độ dài những đồ vật thực tế ở trong lớp học,

ở xung quanh, gần gũi các em theo đơn vị “tự quy ước” như gang tay, sải tay, bước

chân và theo đơn vị xăng-ti- mét. Có biểu tượng về độ dài các đơn vị đo “quy ước” (gang tay, sải tay, bước chân), đơn vị xăng -ti- mét.

- Phát triển tư duy qua ước lượng, so sánh độ đài của các vật trong thực tế.Thông qua việc giải quyết tình huống ở hoạt động 3, học sinh có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Thông qua trò chơi, việc thực hành giải quyết các bài tập học sinh có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học. 
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Máy tính, bài giảng, Bộ đồ dùng học Toán 1

-Thước kẻ có vạch chia cm.

- Một số đồ vật thật để đo độ dài (như trong SGK) 
HS: SGK, Đồ dùng học toán 1……
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

                          TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (5’)

Trò chơi: “Đoán ý đồng đội”

GV cho 1 học sinh sẽ lựa chọn đồ vật trong túi đưa gợi ý cho các bạn đoán. Các dồ vật trong túi là đồ dùng học tập như bút, thước, gồm........

GVNX: cô muốn đo chiều dài cây bút viết phải thực hiện như thế nào?

- GV giới thiệu tựa bài.

2.Hoạt động khám phá(10’)
-HS quan sát các đồ dùng học tập (SGK), ước lượng nhận biết độ dài mỗi đồ vật, từ

đó lựa chọn một trong hai số đo đã cho, số đo nào phù hợp với độ dài thực tế của đồ

vật đó.

Lưu ý: Thay vì cho HS xem tranh trong SGK, GV có thể cho HS quan sát những vật

thật có trong thực tế để miêu tả, cảm nhận, lựa chọn phù hợp.
- GV tổ chức cho học sinh làm trong phiếu học tập sau đó sửa bài bằng trò chơi “Tìm bạn thân” chọn đồ vật và số đo phù hợp.


- GVNX

GIẢI LAO

3. Hoạt động luyện tập: (15’) 
* Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu:

- GV gọi một em lên làm mẫu. Hướng dẫn cho học sinh biết thế nào là một sải tay.

-Dựa vào hình bài 1 đạt vấn đề: Các bạn Rôbốt đo bảng lớp bằng hình thức nào?
- Đo chiều dài bảng lớp em bằng sải tay.
HS được đo chiều dài bảng lớp bằng chính sải tay của mỗi em, tử đó cho biết chiều

dài của bảng lớp là khoảng bao nhiêu sải tay của em đó.

Lưu ý:

¬ Hình ảnh Rô-bốt đo chiều dài bảng được khoảng 4 sải tay chỉ là minh hoa gợi ý

cách đo cho HS.

GVNX: Số đo chiều dài bảng lớp ở các em có thể khác nhau (vì độ dài sải tay của mỗi em có thể dài, ngắn khác nhau).

* Bài 2: HS nêu yêu cầu

- GV cho hoc sinh quan sát tranh bài 2. Đưa ra nội dung cho học sinh phân tích, ngoài việc đo bằng sải tay còn đo bằng bước chân. Đo phòng học lớp em bằng bước chân.

-HS được đo độ dài phòng học từ mép tường đến cửa ra vào bằng chính bước chân của mỗi em, từ đó cho biết một chiều phòng học của lớp em dài khoảng bao nhiêu bước chân của em đó.

Lưu ý:

-Hình ảnh trong SGK là minh hoạ gợi ý cách đo độ dài phòng học bằng bước chăn

(HS được đo thực tế ở lớp học). GV tránh sử dụng các khái niệm “chiều rộng” hay

“chiều dài” mà chỉ giới thiệu là đo từ đâu đến đâu.

- Số đo độ đài phòng học của lớp ở các em có thể khác nhau (vì độ dài bước chân

của mỗi em có thể đài, ngắn khác nhau).

b) Từ các số đo độ dài tìm được, HS so sánh các số đo, xác định được bước dài nhất, bước ngắn nhất.


4. Củng cố
- GV yêu cầu học sinh đo bằng bước chân chiều dài và chiều rộng phòng thư viện, phòng y tế hay một khoảng sân trường. 

(tùy theo tình hình trường)
4.Củng cố, dặn dò (5’)
- Nhắc lại ND bài?

- Dặn HS về ôn bài.
- Mỗi HS chuẩn bị 1 món đồ chơi cho tiết học sau
	- Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi.

- HS tham gia.

- HS quan sát 

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

-HS tham gia trò chơi

- HS trả lời.

· HS quan sát

· HS thực hành đo bảng lớp theo nhóm 6.

- HS thực hành theo nhóm. Một bạn làm thư kí kiểm tra lại kết quả làm của nhóm.

- HS tự thảo luận nhận xét trong nhóm.

- HS ghi số ước lượng trong bảng.

- HS thực hành

- Đại diện 3 nhóm lên đo phòng học bằng bước chân. Các bạn khác quan sát.

- HS thực hành theo nhóm. Một bạn làm thư kí kiểm tra lại kết quả làm của nhóm.

- HS tự thảo luận nhận xét trong nhóm.

- HS ghi số ước lượng trong bảng.

- HS ghi nhớ để thực hiện.

- HS nêu


                TIẾT 2
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động: (5’)

- Hát tạo không khí sôi nổi bài “Đồ chơi của em”

- HS báo cáo nhiệm vụ đã được giao ở tiết học trước.
2. Hoạt động luyện tập: (25’)
* Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu

- GV yêu cầu học sinh quan sát 1 ô tương đương 1 cm

- Yêu cầu HS dùng thước thẳng có vạch chia xăng -ti-mét để đo độ dài các xe

đề chơi theo đơn vị cm rối tìm số thích hợp.

- HS quan sát tranh vẽ các đồ chơi rồi đo chiều dài mỗi đồ chơi (hình ảnh SGK đã

gợi ý có thước đo vạch xăng-ti-mét ở đưới trang. mỗi ô vuông có cạnh dài 1 cm.

HS đếm số ô vuông để tìm chiếu dài của mỗi đồ chơi). Nêu số đo tương ứng trong

mỗi ô.

- So sánh số đo độ dài của các xe đồ chơi để xác định đồ chơi nào dài nhất và có bao

nhiêu xe ngắn hơn xe khách.

b) Đồ dùng nào dài nhất?

c) Có bao nhiêu xe ngắn hơn xe khách?

Lưu ý: GV có thể cho HS dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét đo chiều dài một số

đồ vật thật (chuẩn bị trước đồ vật có số đo là số tự nhiên) rồi trả lời các câu hỏi tương

tự như trong SGK hoặc phát triển hơn.

- GV nhận xét, kết luận
GIẢI LAO

*Bài 2: 

- Yêu cầu HS dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét đo độ dài các đồ vật ở câu a,

b, c (SGK) rồi nêu số đo tương ứng của mỗi đồ vật, Sau đó so sánh số đo để tìm đồ vật nào dài nhất.

Lưu ý: Đo độ dài theo đường mũi tên có ở mỗi bình.


- Gọi các nhóm chia sẻ

- GV nhận xét, kết luận.

*Bài 3:

- HS nhận thấy bút chì A, bút chỉ C dài hơn bút chỉ B, mà bút chỉ B đo được dải 8 cm,

từ đó tìm ra bút chì nào dài hơn 8 cm.

- Hoặc GV có thể gợi ý: Về các vạch thẳng ở đuôi mỗi bút chì xuống thước ở dưới.

Nhận thấy bút chì A dài 10 cm, bút chì B dài 8 em, bút chỉ C dài 12 cm. Từ đó tìm

ra bút chì nào dài hơn 8 cm.


3. Củng cố, dặn dò (5’)

- Nhắc lại ND bài?

- Nhắc nhở, dặn dò HS về ôn bài
- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng hát.

- HS tham gia.

- HS quan sát 

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

-HS tham gia trò chơi “Tìm đồng đội” 

HS được chia làm hai nhóm thi đua lên gắn các bảng số tương ứng với chiều dài của đồ chơi.

Tàu hỏa 11cm

xe bồn 5 cm

xe lu 4 cm

xe khách 7 cm

- Tàu hỏa dài nhất.

- Có 4 xe ngắn hơn xe khách

- HS thực hành 

Đại diện nhóm lên chọn một đồ vật tương ứng với hình ở bài tập 2.

HS thực hiện đo theo nhóm 4.

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả đo và trả lời câu hỏi.

a) 7cm  ; b) 3 cm  ; c) 9cm

Tô vít dài nhất

- HS thực hiện cá nhân trên phiếu

- HS thực hành theo nhóm đôi
- HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy(nếu có) 


……………………………………………………………………………………………                 

                                   *************************************************

 Tiết 4:                                               Tự nhiên xã hội

                                                   Bài 20: CƠ THỂ EM (Tiết 2)

(Đã soạn thứ tư 28/2)                 

                                   *************************************************
CHIỀU:

Tiết 1:                                                 Mỹ thuật                                         
                                               CHỦ ĐỀ 7: HOA, QUẢ (Tiết 3)                                                                                             

                                              (Đã soạn thứ năm 1/2)

                               *************************************************
Tiết 2:                                          Hướng dẫn học
                                  HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS đạt được  
- Nhận biết được đơn vị đo độ dài dạng đơn vị tự quy ước và đơn vị đo cm (xăng-ti-mét). Có biểu tượng về “độ dài” của vật (theo số đo bằng đơn vị quy ước hoặc đơn vị đó cm). - - Biết cách đo độ dài một số đồ vật theo đơn vị cm hoặc đơn vị tự quy ước. 
- Góp phần phát triển tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: Bảng phụ, phiếu BT.

 - HS: Bảng con, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3’)
- GV cùng cả lớp hát bài hát: Tập đếm.

2. Luyện tập - Thực hành (27’)
* Hoạt động 1: Hoàn thành các bài tập trong ngày
- GV HD học sinh làm bài tập Toán nếu buổi sáng chưa hoàn thiện xong

- GV giúp đỡ những HS làm bài còn chậm.

*Hoạt động 2: 

* Bài 4: Đo độ dài…..
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Cho HS làm bài cá nhân.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

*Bài 5: Quan sát…..
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV hỏi về nội dung bài:

- GV cho HS làm bài cá nhân.

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.

* Bài 6: Số……?
- Gọi nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS làm theo nhóm đôi 
- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.

3.Củng cố, dặn dò: (5’)
- Nhắc lại ND bài.

- Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- HS hát

- HS làm bài nếu chưa làm xong.

- HS nêu YC bài
- HS tự đo và làm vào VBT

- 1 HS nêu
- HS nêu miệng.

- HS làm VBT.
- Đ, S, S

- 1 HS nhắc lại y/c

- HS làm nhóm đôi
- HS nêu miệng : 8 cm; 3 cm
- HS nhận xét bạn

 HS lắng nghe.


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

                                ************************************************
Tiết 3:                                    HƯỚNG DẪN HỌC

                         HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I. MỤC TIÊU: Giúp HS
- Biết điền đúng l hoặc n;  yêm hoặc iêng vào chỗ trống và biết tìm tiếng cùng vần với nhau . Phát triển kĩ năng quan sát, nêu nội dung tranh để điền đúng vào chỗ trống.
- Nhận biết thêm các sự vật xung quanh cuộc sống, yêu thiên nhiên.

- Yêu thích môn học, rèn kĩ năng đọc cho HS.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Bảng phụ, …..

- HS: VBT.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	       Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của giáo viên

	1. Khởi động: ( 5’)

- GV cho HS chơi trò chơi

- GV nhận xét, tuyên dương 

2. Bài mới: ( 25’)

Bài 1: Điền vào chỗ trống
- Cho HS tự điền vào …..
- Gọi HS đọc bài làm

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Nối……

-  HD cách làm
- Cho HS thảo luận nhóm 
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Cho HS đọc bài 
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.Củng cố, dặn dò(3’)

- Em đã làm được những gì sau tiết học này?

- Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	-HS lắng nghe và thực hiện

- HS tham gia chơi
HS lắng nghe 

- HS làm bài cá nhân
- HS đọc bài
a. lấp lánh, ánh nắng, lá đa, núi non
b. âu yếm, siêng năng, chiêng trống, tiếng nói.
- HS theo dõi
- HS thảo luận nhóm đôi

- 1,2 nhóm trình bày

- HS đọc

+ Làng em – có lũy tre xanh 

+Chiếc chong chóng – xoay xoay trước gió
+ Tiếng chuông tàu điện – leng keng

- HS nêu


 IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

                                ************************************************                                           
Thứ sáu ngày 2 tháng 3 năm 2024
Tiết 1 + 2:                                          Tiếng Việt

                                                              ÔN TẬP

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng
- Củng cố và nâng cao một số kiến thức , kĩ năng đã học trong bài Mái trường mến yêu thông qua thực hành nhận biết và đọc những tiếng có vần khó vừa được học ; ôn và mở rộng vốn từ ngữ dùng để nói về nhà trường ; thực hành đọc mở rộng một bài thơ , một câu chuyện hay hát bài hát về trường học , nói cảm nghĩ về bài thơ , câu chuyện hoặc bài hát ; thực hành nói và viết sáng tạo về một chủ điểm cho trước ( nhà trưởng ) . 
- Bước đầu có khả năng khái quát hoá những gì đã học thông qua một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong bài . 

-Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

GV: máy tính, bài giảng,…..

HS: SGK,…….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 

                          TIẾT 1.

	            Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)

Gọi HS đọc bài: Giờ ra chơi
- GVnx
	- 2 HS đọc

	2.Hoạt động khám phá: (30’)

2.1. Tìm từ ngữ có tiếng chứa vẫn yêm , iêng , eng , uy , oay 

	- GV nêu nhiệm vụ và lưu ý HS từ ngữ cẩn tim có thể đã học hoặc chưa học . Tuy nhiên , do một số vần trong các văn trên không thật phổ biến nền HS chủ yếu tìm trong các văn bản đã học . GV nên chia các vần này thành 2 nhóm ( để tránh việc HS phải ôn một lần nhiều vần ) và HS thực hiện nhiệm vụ theo từng nhóm vần . 

Nhóm vần thứ nhất : 

+ HS làm việc nhóm đối để tìm và đọc từ ngữ có tiếng chữa các vần về yêm , iêng , eng + HS nêu những từ ngữ tìm được , GV viết những từ ngữ này lên bảng . 

+ Một số ( 2 - 3 ) HS đánh vần , đọc trơn ; mỗi HS chỉ đọc một số từ ngữ . Cả lớp đọc đồng thanh một số lẩn .

 - Nhóm vần thứ hai : 

+ HS làm việc nhóm đối để tìm và đọc từ ngữ có tiếng chữa các vần uy , oay , 

+ HS nêu những từ ngữ tìm được . GV viết những từ ngữ này lên bảng 

+ Một số ( 2 – 3 ) HS đảnh vần , đọc trơn ; mỗi HS chỉ đọc một số từ ngữ , Cả lớp đọc đồng thanh một số lần 
	HS thực hiện nhiệm vụ theo từng nhóm vần

	2.2. Tìm tử ngữ về trường học 

	-  GV có thể gợi ý : Trong các từ ngữ đã cho , từ ngữ nào chỉ những người làm việc ở trường ? Từ ngữ nào chỉ đố vật dùng để dạy và học ? Từ ngữ nào chỉ không gian , địa điểm trong trường ... Một số ( 2 - 3 ) HS trình bày kết quả . GV và HS thống nhất phương án đúng . Những từ ngữ về trường học lớp học , thầy giáo , cô giáo , hiệu trưởng , bút , vở , sách , bảng . Lưu ý HS là không phải từ ngữ nào chỉ sự vật , hoạt động có ở trường thì cũng là từ ngữ về trường học , chẳng hạn cây bàng , cửa sổ , ghế đá , vi chơi , ... không phải là từ ngữ về trường học 
	- HS làm việc nhóm đôi để thực hiện nhiệm vụ .



	2.3. Kể về một ngày ở trường của em

	- GV có thể gợi ý : Em thưởng đến trường lúc mấy giờ ? Rời khỏi trường lúc mấy giờ ? Ở trường , hằng ngày , em thường làn những việc gì ? Việc gì em thấy thú vị nhất ? ... Một số HS trình bày trước lớp , nói về một ngày ở trường của minh . Một số HS khác nhận xét , đánh giá , GV nhận xét , đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách kể hấp dẫn , nêu được những chi tiết thú vị . Nói rõ các ưu điểm để HS cùng học hỏi .
	- HS làm việc nhóm đôi để thực hiện nhiệm vụ . 




                     TIẾT 2

	3. Viết 1-2 cầu về trường em (17’)

	- GV yêu cầu HS trình bày những gì đã trao đổi về ngôi trường trong tranh và nói về ngôi trường của mình , từng HS tự viết 1- 2 cầu về trường theo suy nghĩ riêng của mình . Nội dung viết có thể dựa vào những gì mà các em đã trao đổi kết hợp với nội dung mà GV và một số bạn đã trình bày trước lớp . GV nhận xét một số bài , khen ngợi một số HS viết hay , sáng tạo
	- HS làm việc nhóm đối , quan sát tranh vẽ ngôi trường và trao đổi với nhau về những gì quan sát được , 



	4. Đọc mở rộng (15’)

	- Trong buổi học trước , GV đã giao nhiệm vụ cho HS tìm một bài thơ hoặc một câu chuyện về trường học . GV cũng có thể chuẩn bị một số bài thơ , câu chuyện phù hợp ( có thể lấy từ tủ sách của lớp ) và cho HS đọc ngay tại lớp . 

- GV nhận xét , đánh giá và khen ngợi những HS đọc thơ , kể chuyện hấp dẫn hoặc chia sẻ một số ý tưởng thú vị . Nói rõ các ưu điểm để HS củng học hỏi tóm tắt lại nội dung chính , nhận xét , khen ngợi , động viên HS 

5. Củng cố, dặn dò (3’)

- Em đã làm được những gì sau tiết học này?

- Nhắc nhở, dặn dò HS về ôn bài
- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS làm việc nhóm đôi hoặc nhóm 4. Các em đọc thơ , kể chuyện hay nói về bài thơ , câu chuyện mới đọc được cho bạn nghe . Một số ( 3 – 4 ) HS đọc thơ , kể chuyện hoặc chia sẻ ý tưởng bài thơ , truyện kể đã đọc trước lớp . 

- Một số HS khác nhận xét , đánh giá

- HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
                                *************************************************

Tiết 3:                                                    Toán
BÀI 27: THỰC HÀNH ƯỚC LƯỢNG VÀ ĐO ĐỘ DÀI (Tiết 2)

                                                 (Đã soạn thứ năm 1/3)

                             **************************************************                       

Tiết 4:                                          Hoạt động trải nghiệm
                     SINH HOẠT LỚP  SƠ KẾT, LẬP KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua. GDHS chủ đề 5 “Em quý trọng bản thân” 
- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Sổ theo dõi, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

- HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định tổ chức: (5’)

- GV mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.
2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

(25’)

a/ Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

*Cách thức tiến hành:
- Lớp trưởng mời lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

- Lần lượt các trưởng nhóm lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua.

-Sau báo cáo của mỗi nhóm, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.

- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các trưởng nhóm và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có). Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất với nội dung mà các trưởng nhóm đã báo cáo.

- Lớp trưởng tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm, ban điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở nhóm, nhóm nào cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).

-Lớp trưởng mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… (không nêu cụ thể tên học sinh vi phạm hay cần nhắc nhở trước tập thể lớp).

+ Tiếp tục rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.

- Lớp trưởng: Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận xét của cô. Tuần tới chúng em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.

- Lớp trưởng: Trước khi xây dựng kế hoạch tuần tới, mời các bạn ở ban nào về vị trí ban của mình.

b/ Xây dựng kế hoạch tuần 25
* Mục tiêu: HS biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.

*Cách thức tiến hành:
- Lớp trưởng yêu cầu các trưởng nhóm dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến, các ban lập kế hoạch thực hiện. 
- Các nhóm thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên tinh thần khắc phục những mặt yếu kém tuần qua và phát huy những lợi thế đạt được của tập thể lớp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi nhóm.

- Lớp trưởng cho cả lớp hát một bài trước khi các nhóm báo cáo kế hoạch tuần tới.

- Lần lượt các Trưởng nhóm báo cáo kế hoạch tuần tới.

-Sau mỗi nhóm báo cáo, tập thể lớp trao đổi, góp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện. 

- Lớp trưởng: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết quả thảo luận của các nhóm.

Các bạn đã nắm được kế hoạch tuần tới chưa? (Cả lớp trả lời)

- Lớp trưởng: Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thực hiện nhé! Bạn nào đồng ý cho 1 tràng pháo tay.

- Lớp trưởng: mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các nhóm.

3. Củng cố, dặn dò: (3’)
- Em đã làm được những gì sau tiết học này.

- GV dặn HS giờ sau
	- HS hát một số bài hát.

-Các trưởng nhóm nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của các nhóm.

- Lớp trưởng nhận xét chung cả lớp.

- HS nghe.

- HS nghe.

-  HS nghe.

- Các nhóm thực hiện theo lớp trưởng.

- Các ban thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.

- Trưởng nhóm lên báo cáo.

- HS nêu.


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                *************************************************
CHIỀU:
Tiết 1:                                                 Hướng dẫn học
                                  HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS đạt được  
+Nhận biết được đơn vị đo độ dài dạng đơn vị tự quy ước và đơn vị đo cm (xăng-ti-mét). Có biểu tượng về “độ dài” của vật (theo số đo bằng đơn vị quy ước hoặc đơn vị đó cm).  

+ Biết cách đo độ dài một số đồ vật theo đơn vị cm hoặc đơn vị tự quy ước.
+ Góp phần phát triển tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: Bảng phụ, phiếu BT.

 - HS: Bảng con, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3’)
- GV cùng cả lớp hát bài hát: Tập đếm.

2. Luyện tập - Thực hành (27’)
* Hoạt động 1: Hoàn thành các bài tập trong ngày
- GV HD học sinh làm bài tập Toán nếu buổi sáng chưa hoàn thiện xong

- GV giúp đỡ những HS làm bài còn chậm.

*Hoạt động 2: 

a. Toán:

* Bài 7: Đo độ dài………
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Cho HS làm bài cá nhân.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.
*Bài 8: Ước lượng…….
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV hỏi về nội dung bài:

- GV cho HS làm bài cá nhân.

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.

*Bài 9: Điền số…….
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV hỏi về nội dung bài:

- GV cho HS làm bài cá nhân.

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.
3.Củng cố, dặn dò: (5’)
- Nhắc lại ND bài.

- Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- HS hát

- HS làm bài nếu chưa làm xong.

- HS nêu YC bài
- HS tự đo rồi làm vào VBT

- 1 HS nêu
- HS nêu miệng.

- HS làm VBT.
- 1HS chia sẻ
- 1 HS nêu
- HS nêu miệng.

- HS làm VBT.
- 2 HS chia sẻ
- HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                *************************************************
Tiết 3:                                                 Hướng dẫn học
                                  HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS đạt được  
- Biết đọc đúng và trả lời câu hỏi
- Biết chọn từ ngữ để hoàn thiện câu 
- Yêu thích môn học

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: Bảng phụ, phiếu BT.

 - HS: Bảng con, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3’)
- GV cùng cả lớp hát bài hát: Tập đếm.

2. Luyện tập - Thực hành (27’)
* Hoạt động 1: Hoàn thành các bài tập trong ngày
- GV giúp đỡ những HS làm bài còn chậm.

*Hoạt động 2: 

- Gọi HS đọc bài Bút và vở
* Bài 1: Hãy chỉ ra…….?
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi 
- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.

* Bài 2: Em đã làm gì…..?
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS làm theo nhóm đôi 
- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.

* Bài 3: Chọn từ ngữ…..?
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS làm bài cá nhân 
- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét.
3.Củng cố, dặn dò: (5’)
- Nhắc lại ND bài.

- Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- HS hát

- HS làm bài nếu chưa làm xong.

- 2 HS đọc

- 1 HS nêu

- HS thảo luận nhóm
- HS nêu : Bút Chăm chỉ viết bài, vở sạch đẹp ngoan hiền

 - 1HS nêu
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn

- 1HS nêu
- HS tự làm bài

- HS nêu miệng ( Em luôn giữ gìn vở viết sạch đẹp.)
- HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                *************************************************
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